
  
 

 

 

TÓM TẮT 
Dự án là một hợp tác chiến lược giữa Viện Tác động Ngành May mặc (Apparel Impact 

Institute - Aii), Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) và Chương trình Thúc đẩy Đầu tư 

Năng lượng Sạch (CEIA) để đưa ra một cách tiếp cận mới cho các giải pháp thương mại 

để giảm phát thải khí nhà kính (decarbonization) trong quá trình hoạt động sản xuất 

của các thương hiệu may mặc, giày dép và đối tác cung cấp của họ tại các thị trường 

mới nổi then chốt. Hợp tác này tận dụng lợi thế sẵn có của các mô hình mời thầu theo 

nhóm cho năng lượng sạch trong đó CEIA đã thí điểm và chứng minh thành công tại Việt 

Nam. Bằng cách thể hiện lợi ích của nhu cầu theo nhóm cho năng lượng sạch từ nhiều 

nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng, hợp tác này giúp tăng lợi ích kinh tế khi triển khai sử 

dụng năng lượng sạch trên quy mô lớn và trao cho các doanh nghiệp tiềm năng để mở rộng 

các giải pháp tiếp cận hiệu quả về chi phí. 

 

Giới thiệu Bộ công cụ điện mặt trời mái nhà trong công nghiệp 

Một hợp phần trong dự án này là phát triển và thiết lập các thực hành tốt nhất với các 

kiến thức có thể nhân rộng (hướng dẫn, biểu mẫu, công cụ, v.v.) để hỗ trợ cho các cơ 

sở doanh nghiệp tiêu thụ điện trong công nghiệp mua và sử dụng năng lượng sạch. Chương 

trình mong muốn rằng các cơ sở sử dụng điện quy mô công nghiệp sẽ có thể tự dùng công 

cụ này để đưa ra quyết định khi lắp đặt năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, công cụ này nên được 

tìm hiểu và sử dụng theo trình tự, như trong Hình 1, để tận dụng tối đa công dụng của quá 

trình này. 

 

Những công cụ này có thể được sử dụng để hỗ trợ các cơ sở tiêu thụ điện trong mọi ngành 

công nghiệp khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tuy nhiên Mô hình tài chính ở Công cụ #3 đặc 

biệt hướng tới các cơ sở công nghiệp tại Việt Nam. Nhóm tác giả tin rằng những công cụ 

này có thể dễ sử dụng và có thể điều chỉnh theo quốc gia và lĩnh vực cụ thể theo nhu cầu, 

tuy nhiên nếu quý vị cần hỗ trợ khi sử dụng những công cụ này cho trường hợp cụ thể, vui 

lòng liên hệ với chúng tôi (info@cleanenergyinvest.com). 
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Hình 1. Trình tự sử dụng công cụ 

 
 

Công cụ 1: Danh sách kiểm tra sơ bộ và hướng dẫn sử dụng công cụ 

Danh sách này được thiết kế để đánh giá ban đầu về tính khả thi kỹ thuật và mức độ quan 

tâm đến sử dụng điện mặt trời mái nhà của doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn. Các câu hỏi chính 

giúp người dùng thu thập dữ liệu về vị trí và cấu trúc nhà xưởng, mái nhà và tiềm năng của 

bức xạ mặt trời. Khi doanh nghiệp trả lời bằng cách nhập các thông tin về nhà xưởng, công 

cụ sẽ đưa ra các phản hồi từ cơ bản đến nâng cao. Những phản hồi này giúp những doanh 

nghiệp tiềm năng bắt đầu xem xét những điểm mạnh và những khó khăn tiềm ẩn nếu sử 

dụng hệ thống Điện mặt trời mái nhà cho một địa điểm nhất định. Đây là bảng câu hỏi dựa 

trên bảng Excel và là bước đầu tiên trong quy trình khi bắt đầu quan tâm lắp đặt hệ thống. 

Danh sách kiểm tra Excel được đính kèm hướng dẫn giúp người dùng hiểu được ý nghĩa 

các kết quả.  

Nhấn vào đây để truy cập Hướng dẫn sử dụng kiểm tra sơ bộ  

Nhấn vào đây để truy cập Danh sách kiểm tra sơ bộ 

Công cụ 2: Hướng dẫn nghiên cứu tiền khả thi 

Tài liệu này được sử dụng sau khi đã đi qua Danh sách kiểm tra sơ bộ và doanh nghiệp 

quyết định tìm hiểu thêm về triển vọng lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Công cụ Nghiên cứu 

Tiền khả thi này cho phép đánh giá sâu hơn khả năng lợi ích kinh tế của hệ thống điện mặt 

trời mái nhà thông qua các ước tính sơ bộ về kỹ thuật và tài chính qua đó xác định tính khả 

thi của dự án. Công cụ và tài liệu hướng dẫn sẽ cung cấp thông tin tổng quan về quy trình 

nghiên cứu tiền khả thi, hướng dẫn người dùng về các yêu cầu dữ liệu cần có cho kỹ thuật 

và tài chính của nghiên cứu, đồng thời cung cấp thông tin về các công cụ và mẫu bổ sung 

có liên quan. 

Nhấn vào đây để truy cập Hướng dẫn nghiên cứu tiền khả thi. 

Nhấn vào đây để truy cập Mẫu Phân tích Kỹ thuật Nghiên cứu Tiền khả 

thi 

Nhấn vào đây để truy cập Hướng dẫn sử dụng Global Solar 

Nhấn vào đây để truy cập Hướng dẫn PVWatts 

 

Công cụ 3: Công cụ mô hình tài chính và hướng dẫn sử dụng 

Công cụ này bao gồm một công cụ bảng Excel cho phép người dùng tính toán chi phí của 
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hệ thống điện mặt trời tại một địa điểm nhất định, và so sánh với chi phí tiêu thụ điện hiện tại 

của cơ sở đó. Tài liệu hướng dẫn đi kèm sẽ hướng dẫn người dùng sử dụng toàn bộ công 

cụ, bao gồm cách nhập thông tin đầu vào. Cuối cùng, công cụ này giúp các cơ sở doanh 

nghiệp quan tâm đến việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà hiểu được mức độ tổng quát về tiềm 

năng và hiệu quả chi phí của việc đầu tư vào điện mặt trời. 

Nhấn vào đây để truy cập Mô hình tài chính cho Hướng dẫn sử dụng 

Mô hình tài chính Điện mặt trời mái nhà 

Nhấn vào đây để truy cập trang tính Mô hình tài chính. 

 

 

Công cụ 4: Ban hành hồ sơ mời thầu (đang phát triển…) 
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Công cụ 1: Hướng dẫn sử dụng Danh sách kiểm tra sơ bộ khi 

lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho cơ sở thương mại và công 

nghiệp tại Việt Nam 
Chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời (PV) đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Khi 

giá điện ở Việt Nam tăng, các cơ sở thương mại và công nghiệp (C&I), bao gồm các cơ sở 

sản xuất trong công nghiệp may mặc, có cơ hội rõ ràng và hấp dẫn để tiết kiệm chi phí bằng 

cách thay thế một phần điện năng tiêu thụ của cơ sở bằng điện mặt trời mái nhà được phát 

tại chỗ. 

 

Hướng dẫn sử dụng này được thiết kế để hỗ trợ cho công cụ thiết kế trên bảng Excel, công 

cụ về danh sách kiểm tra sơ bộ tại đây. Công cụ và hướng dẫn này đi với nhau cung cấp 

các câu hỏi chính để chủ sở hữu và người vận hành cơ sở cân nhắc khi xem xét các lựa 

chọn hệ thống điện mặt trời mái nhà cho cơ sở của mình. Mục đích của công cụ và tài liệu 

hướng dẫn này không phải cung cấp hỗ trợ toàn diện; mà đưa ra giới thiệu tổng quát về các 

yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến điều kiện tối ưu khi doanh nghiệp lắp đặt hệ thống 

điện mặt trời mái nhà với chi phí hiệu quả. 

 

Dựa trên danh sách kiểm tra này, nếu doanh nghiệp quyết định rằng điện mặt trời là có ích 

cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bước tiếp theo là tiến hành đánh giá tiền khả 

thi chi tiết về công nghệ và kỹ thuật. Chương trình Thúc đẩy Đầu tư Năng lượng Sạch (CEIA) 

cũng đã phát triển một công cụ tại đây để các doanh nghiệp cùng tiến hành đánh giá tiền 

khả thi sơ bộ. CEIA cũng đang trong quá trình phát triển biểu mẫu và công cụ để hỗ trợ toàn 

bộ quy trình thực hiện hồ sơ mời thầu (RFP), để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng 

tôi tại info@cleanenergyinvest.com.    

 

Thông tin bổ sung cho các câu hỏi trong Danh sách kiểm tra 

Các hợp phần nội dung dưới đây tương ứng với danh sách kiểm tra. Các thông tin dưới đây 

sẽ giải thích chi tiết hơn về một số câu hỏi trong danh sách kiểm tra liên quan đến các phương 

án tài chính cho hệ thống điện mặt trời mái nhà. Đồng thời giải thích rõ hơn về các lựa chọn 

mua và lắp đặt hệ thống điện mặt trời. 

 

I. Thông tin tổng quan về cơ sở nhà xưởng và địa điểm 

Phần đầu tiên của Danh sách kiểm tra sơ bộ bao gồm các câu hỏi tổng quát về người cung 

cấp thông tin và cơ sở/doanh nghiệp của người sử dụng danh sách này (“người dùng”). Việc 

thu thập trước thông tin này nhằm theo dõi quá trình đánh giá cơ sở trong doanh nghiệp của 

người dùng. Bằng cách này, những người nhận được danh sách kiểm tra hoàn chỉnh sẽ biết 

ai đã thu thập dữ liệu và điền vào biểu mẫu này. Thông tin được hỏi gồm: Tên cơ sở, tên của 

người thu thập dữ liệu, email, cách thức liên hệ và địa chỉ. 

 

II. Kiến thức & Mục tiêu lắp đặt hệ thống Điện mặt trời mái nhà 

Phần hai của tài liệu này khuyến khích cơ sở tiêu thụ điện suy nghĩ về những lý do khiến họ 

cân nhắc sử dụng điện mặt trời mái nhà và những mục tiêu muốn đạt được với dự án này, 

với những câu hỏi về kinh nghiệm của người dùng nếu họ đã sử dụng điện mặt trời mái nhà 
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trước đây hay chưa. 

 

Câu hỏi 1: Mục tiêu chính của cơ sở/doanh nghiệp khi tiếp cận các giải pháp năng lượng tái 

tạo là gì? 

 

Câu hỏi này để hiểu động lực chính của doanh nghiệp khi cân nhắc dự án này. Lý do có thể 

là về kinh tế, hoặc rộng hơn là môi trường xã hội. Cho dù động lực là gì, những hiểu biết điều 

này sẽ giúp điều chỉnh mô hình kinh doanh cho phù hợp hơn. 

 

Câu hỏi 2: Cơ sở đã từng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam trước đây chưa? 

 

Câu hỏi này là để biết được kinh nghiệm trước đây của cơ sở trong việc sử dụng, mua sắm 

và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Điều này sẽ giúp chúng tôi hiệu chỉnh mức độ hỗ 

trợ của mình để phù hợp với trình độ chuyên môn nội bộ ở từng cơ sở. 

 

Có ba lựa chọn mà cơ sở có thể sử dụng để trả lời câu hỏi: có, không và không chắc chắn. 

Nếu câu trả lời là không chắc chắn, chúng tôi khuyến nghị cơ sở trao đổi với cố vấn của dự 

án. Nếu câu trả lời là có, chúng tôi có thể điều chỉnh dự án để thực hiện hoặc xây dựng cụ 

thể dựa trên kinh nghiệm của cơ sở. Nếu câu trả lời là không, điều này không hạn chế khả 

năng sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tại cơ sở. 

 

Câu hỏi 3: Cơ sở có quan tâm đến sử dụng điện mặt trời mái nhà hay các lựa chọn năng 

lượng tái tạo nào khác bên ngoài cơ sở? 

 

Câu hỏi này đánh giá mức độ quan tâm của cơ sở doanh nghiệp đối với việc sử dụng điện 

mặt trời mái nhà (tại chỗ hoặc bên ngoài cơ sở). Chúng tôi hiểu rằng có thể có những hạn 

chế khi sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tại chỗ hoặc có thể cơ sở cho rằng việc này 

quá rủi ro. Tuy nhiên, có những ràng buộc chính sách cụ thể với việc sử dụng điện mặt trời 

bên ngoài cơ sở. Vì vậy, lựa chọn khả thi duy nhất hiện tại là sử dụng hệ thống điện mặt trời 

mái nhà ngay tại chỗ. 

 

Câu hỏi 4: Cơ sở mong muốn bao nhiêu phần trăm năng lượng tái tạo trong tổng nhu cầu 

năng lượng của cơ sở? 

 

Câu hỏi này giúp hiểu nhu cầu năng lượng của cơ sở từ điện mặt trời. Câu trả lời có thể ảnh 

hưởng bởi tính kinh tế hoặc có thể do môi trường hoặc quy định quản trị doanh nghiệp. Việc 

hiểu những yếu tố cơ bản này sẽ giúp chúng tôi thiết kế quy mô của hệ thống để đáp ứng 

nhu cầu của cơ sở. 

 

Câu hỏi 5: Khi nào cơ sở muốn lắp đặt điện mặt trời mái nhà? 

 

Câu hỏi này để hiểu tính cấp thiết (nếu có) của việc sử dụng điện mặt trời mái nhà. Thông 

thường, hệ thống mất từ 6 tháng đến một năm để đưa vào vận hành. Điều này cũng giúp 

những người lập kế hoạch dự án, điều chỉnh các kỳ vọng vì điều này có thể ảnh hưởng kế 

toán tài chính và/hoặc các yêu cầu khác của doanh nghiệp. 
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Câu hỏi 6: Cơ sở đã có kiến thức hoặc sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm trong việc lắp đặt hệ 

thống năng lượng không? hoặc có cán bộ quản lý năng lượng tại cơ sở hay không? 

 

Câu hỏi này liên kết với câu hỏi 2, nhưng cụ thể hơn về kinh nghiệm trước đây của cơ sở 

trong sử dụng năng lượng tái tạo (không chỉ điện mặt trời). Nếu câu trả lời là có, thì doanh 

nghiệp cần đưa phòng phụ trách mua sắm của mình tham gia vào quy trình này. 

 

Câu 7: Chứng chỉ năng lượng tái tạo 

 

Câu hỏi này giúp người dùng hiểu được hiện trạng của Chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) 

tại Việt Nam, nếu điều đó có thể ảnh hưởng đến sự quan tâm của cơ sở trong việc mua sắm 

và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. 

 

Giới thiệu về REC 

 

REC đại diện cho các đóng góp trong việc tạo ra năng lượng tái tạo (RE), và REC 

không phải tính bằng đơn vị điện năng. Thông thường, một REC tương đương với đóng 

góp “xanh” của 1 megawatt giờ (MWh) điện được tạo ra từ hệ thống RE. REC có thể 

được bán “đi kèm" cùng với nguồn điện theo hợp đồng mua bán điện (PPA). Việt Nam 

không có cơ quan đăng ký hoặc thị trường REC được cấp phép trên toàn quốc và cho 

đến nay có rất ít các giao dịch REC tư nhân. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp sử dụng 

năng lượng đưa ra tuyên bố có thể kiểm chứng về việc họ sử dụng RE, thì doanh 

nghiệp mua RE cần phải cẩn trọng để đảm bảo họ sẽ giữ quyền sở hữu REC, đặc biệt 

nếu họ ký PPA. 

 

III. Tính khả thi về thương mại 

Phần thứ ba giúp cơ sở cân nhắc các động lực về tính thương mại khi sử dụng hệ thống 

điện mặt trời mái nhà tại chỗ. 

 

Câu hỏi 1: Sự chắc chắn của giá điện trong dài hạn có quan trọng đối với cơ sở hay không? 

 

Một trong những đặc điểm tích cực của điện mặt trời mái nhà là hệ thống có thể giúp bảo vệ 

cơ sở khỏi những lần tăng giá điện đột ngột từ bên ngoài.  

 

Bất kỳ hình thức thanh toán nào, đầu tư chìa khóa trao tay hay ký hợp đồng mua bán điện 

(PPA), cũng có thể đảm bảo chi phí năng lượng của doanh nghiệp được ổn định trước những 

thay đổi về giá trong thời gian dài. Câu hỏi này nhằm mục đích giúp cơ sở hiểu cách hệ thống 

điện mặt trời mái nhà có thể hỗ trợ việc lập kế hoạch dòng tiền dài hạn. 

 

Câu hỏi 2: Thách thức lớn nhất của cơ sở  khi mua năng lượng tái tạo ở Việt Nam là gì? 

 

Nhìn chung, hầu hết những cơ sở có tiềm năng nhưng lại quyết định không đầu tư vào hệ 

thống điện mặt trời mái nhà vì một số lý do phổ biến. Tuy nhiên, hầu hết những lý do này có 

thể được giảm thiểu nếu cơ sở có đủ động lực để tìm ra các cơ chế để hiệu quả để thực hiện 
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dự án. 

 

Câu hỏi 3: Nếu cơ sở quyết định mua sắm và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, phương 

án nào sau đây có nhiều khả năng nhất? 

 

Có hai mô hình chính để mua và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam. Cơ sở 

doanh nghiệp có thể đầu tư và sở hữu hoàn toàn hệ thống đó (gọi là Hợp đồng Chìa khóa 

trao tay) hoặc một bên thứ ba đầu tư để lắp đặt hệ thống và cơ sở tiêu thụ chỉ cần mua điện 

mặt trời từ hệ thống đó (được gọi là hợp đồng PPA với bên thứ ba). Sự khác biệt tương tự 

như việc sở hữu một chiếc ô tô so với việc sử dụng dịch vụ chuyên chở trên ứng dụng gọi 

xe để di chuyển. Dưới đây là tóm tắt chung của hai mô hình. Bảng 1 thể hiện khác biệt đáng 

kể giữa chúng: 

 

Hợp đồng chìa khóa trao tay: 

● Còn được gọi là: "vốn tự có" (CAPEX). 

● Doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống và hệ thống thuộc quyền sở hữu của 

doanh nghiệp. 

● Nhận một khoản vay từ ngân hàng cũng có thể là một lựa chọn nếu doanh 

nghiệp có hạn mức tín dụng. 

 

Hợp đồng PPA với bên thứ ba: 

● Còn được gọi là hợp đồng OPEX, PV-as-a-service, ESCO hoặc “Xây dựng-Sở 

hữu-Vận hành”. 

● Cơ sở tiêu thụ điện không sở hữu hệ thống điện mặt trời mái nhà. Thay vào 

đó, nhà cung cấp hệ thống điện mặt trời sẽ đầu tư và sở hữu và vận hành hệ 

thống trong suốt thời gian của hợp đồng. 

● Hợp đồng PPA với các nhà cung cấp hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời 

lượng khác nhau; thông thường từ 10-25 năm. 

● Nhà đầu tư có thể cung cấp lựa chọn “mua lại” để cơ sở có thể mua lại hệ 

thống trước khi kết thúc PPA. Và/hoặc cơ sở có thể có điều khoản PPA “Xây 

dựng-Sở hữu-Vận hành-Chuyển giao” (BOOT), cho phép cơ sở mua lại hệ 

thống với giá chiết khấu khi kết thúc hợp đồng. 
 

Bảng 1. Sự khác biệt chính của các mô hình lắp đặt điện mặt trời mái nhà Việt Nam 

Đặc điểm Mua chìa khóa trao tay (CAPEX) Hợp đồng PPA  

Tài chính Bằng vốn tự có hoặc vốn vay Bên thứ ba đầu tư lắp đặt hệ 

thống điện mặt trời mái nhà 

Vận hành và bảo trì Yêu cầu hợp đồng riêng với nhà 

cung cấp PV hoặc nhà cung cấp 

O&M bên thứ ba 

 

Chi phí đã bao gồm trong giá 

PPA 

Bảo hành thiết bị Không được đảm bảo, nhưng có 

thể thương lượng với nhà cung cấp  

 

Chi phí đã bao gồm trong giá 
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PV PPA 

Đảm bảo hiệu suất Không được bảo đảm, nhưng có 

thể thương lượng với nhà cung cấp 

PV 

Chi phí đã bao gồm trong giá 

PPA 

Cấp phép & giấy 

phép đấu nối điện 

Không được bảo đảm, nhưng có 

thể thương lượng với nhà cung cấp 

PV 

Trách nhiệm của bên cung 

cấp điện mặt trời  

 

Bao gồm bảo hiểm 

Không được đảm bảo, nhưng có 

thể thương lượng với bên cung cấp 

 

Có 

Chi phí thấp nhất 

trong suốt tuổi thọ 

của hệ thống PV 

Có Không 

Tiềm năng tiết 

kiệm cho năm 1  

Không Có 

 

Câu hỏi 4: Lịch vận hành của cơ sở/nhà máy và mức tiêu thụ điện có phù hợp với sản xuất 

điện mặt trời mái nhà không? 

 

Câu hỏi này là tiêu chí quan trọng có thể tác động đáng kể đến lợi ích kinh tế từ hệ thống điện 

mặt trời mái nhà. 

 

Hệ thống điện mặt trời không tạo ra điện đồng đều trong ngày và trong năm. Điện mặt trời mái 

nhà tạo ra nhiều năng lượng hơn khi có nhiều mặt trời hơn. Do đó, có thể tối đa hóa việc sử 

dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà nếu các yêu cầu về điện tại cơ sở đồng nhất với các thời 

điểm trong ngày và trong năm khi mái nhà tiếp xúc nhiều nhất với ánh nắng mặt trời. 

 

Mặt khác, nếu cơ sở tiêu thụ năng lượng đáng kể trong những giờ không có năng lượng mặt 

trời (ví dụ: từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng), thì cơ sở sẽ không thể bù bằng năng lượng mà hệ 

thống điện mặt trời mái nhà tiêu thụ trong khoảng thời gian này, bất kể hệ thống điện mặt trời 

mái nhà lớn ra sao. 

 

Cơ sở có thể thấy việc phát điện bằng năng lượng mặt trời sẽ là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều 

vào ngày nắng. Cơ sở cũng sẽ phải xem xét việc sản xuất điện mặt trời giảm đáng kể trong 

mùa mưa. Do đó, cần nghĩ đến sự thay đổi theo mùa trong nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở. 

Hiểu cấu hình tải và tiêu thụ của cơ sở là điều quan trọng để xác định hiệu quả chi phí của hệ 

thống điện mặt trời mái nhà. 

 

IV. Đặc điểm vị trí hệ thống điện mặt trời mái nhà 

Câu hỏi 1: Tổng diện tích mái nhà của cơ sở (tính bằng m2) nơi có thể đặt các tấm pin mặt 

trời và không bị che bởi cây cối, tòa nhà hoặc các vật cản khác là bao nhiêu? 
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Câu hỏi này giúp hiểu được có bao nhiêu không gian mái nhà sẵn có để lắp đặt hệ thống 

điện mặt trời mái nhà. Quy mô của hệ thống sẽ xác định lượng điện tái tạo mà nó có thể sản 

xuất và do đó, cơ sở có thể bù đắp bao nhiêu, điều này cũng quyết định lợi nhuận kinh tế và 

tác động môi trường. 

 

Ở giai đoạn này, cơ sở nên tính đến không gian mái nhà muốn giữ lại cho tương lai để sử 

dụng với mục đích khác. Ví dụ: cơ sở có đang xem xét việc lắp đặt thiết bị thoát khí trên mái 

nhà, mái nhà xanh, bất kỳ thiết bị nhiệt mặt trời nào hoặc bất kỳ việc mở rộng cơ sở theo 

chiều dọc trong tương lai không? 

 

Thứ hai, cơ sở tiêu thụ có biết liệu có bất kỳ tòa nhà cao tầng nào được lên kế hoạch xây 

dựng trong khu vực lân cận hay không (đặc biệt là ở phía Nam). Những tòa nhà như vậy có 

thể đổ bóng sau khi được xây dựng. 

 

Nhìn chung, hiểu được khu vực mái nhà không có bóng râm có tầm quan trọng thiết yếu đối 

với hiệu suất lâu dài và hiệu quả chi phí của hệ thống điện mặt trời mái nhà. 

 

Câu hỏi 2: Kết cấu mái nhà có chắc chắn không? 

 

Câu hỏi này giúp chúng tôi hiểu liệu mái nhà có thể chịu được trọng lượng bổ sung từ hệ 

thống điện mặt trời đặt mái nhà hay không. Mỗi mô-đun có trọng lượng từ 22-28 kg. Thêm 

vào đó là sức nặng của các kết cấu thép, dây cáp, ốc vít và các thiết bị phụ trợ khác. Tham 

khảo ý kiến của người quản lý cơ sở vật chất, kỹ sư xây dựng và/hoặc kiến trúc sư để chắc 

chắn rằng mái nhà thực sự có thể chịu được tải trọng bổ sung. 

 

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà sẽ tăng thêm tới 4,5 kg mỗi m2 tải trọng tĩnh của mái 

nhà và lên tới 20,5 kg tại các điểm kết cấu. Nếu một hệ thống chấn lưu được lắp đặt trên một 

mái bằng, nó có thể làm tăng tải trọng tĩnh của mái lên tới 45 kg mỗi m2. Mái nhà phải có khả 

năng chịu tải trọng khoảng 10-15 kg mỗi m2. 

 

Câu 3: Độ dốc của mái nhà là gì? 

 

Độ dốc của mái nhà là góc mà mái nhà nghiêng so với phương ngang. Đây cũng là một yếu 

tố thiết kế rất quan trọng và ảnh hưởng đến cả chi phí đầu vào cũng như sản xuất năng lượng 

từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Lý tưởng nhất là hệ thống điện mặt trời mái nhà nghiêng ở 

một góc gần với vĩ độ. 

 

Câu hỏi 4: Có các thiết bị trên mái nhà (Hệ thống sưởi, Thông gió và Điều hòa không khí 

(HVAC)) tạo ra bóng râm không? 

 

Câu hỏi này liên quan đến Câu hỏi 1. Vui lòng xem xét cả cấu trúc hiện có và cấu trúc có khả 

năng được xây trong tương lai. Chẳng hạn, nếu công ty đang xem xét lắp đặt máy điều hòa, 

thì dàn nóng của máy điều hòa có thể được đặt trên mái nhà và có thể tạo bóng râm che các 

tấm điện mặt trời có sẵn. 
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Câu hỏi 5: Mái nhà hoặc một phần của mái nhà có được kết nối về mặt cấu trúc với mái nhà 

của tòa nhà kế bên hay không 

 

Câu hỏi này giúp người dùng xem xét liệu có cần phải xin phép các cơ sở lân cận hay không. 

Điều này cũng áp dụng khi cơ sở sử dụng chung mái nhà trong một tòa nhà có cho nhiều 

doanh nghiệp sử dụng. 

 

Câu hỏi 6: Khu vực mái nhà có bị ảnh hưởng bởi bụi hoặc chất bẩn hay không? 

 

Nhà xưởng có đang ở trong một khu vực nhiều bụi? Cơ sở nhà xưởng có thải ra bụi không? 

Bụi có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm năng xuất của hệ thống điện mặt trời mái 

nhà. Nó còn có thể làm tăng tần suất vệ sinh dẫn tới tăng chi phí bảo dưỡng vận hành. 

 

Câu hỏi 7: Cơ sở đang cân nhắc đến (những) kiểu lắp đặt nào? 

Câu hỏi này liên quan đến câu hỏi 3 và sẽ giúp chúng tôi thiết kế hệ thống phù hợp với nhu 

cầu của người dùng. 

 

V. Đặc điểm và địa điểm của cơ sở 

Câu hỏi 1: Cơ sở có sở hữu nhà xưởng hay không? 

 

Câu hỏi này giúp cơ sở doanh nghiệp hiểu thẩm quyền pháp lý mà họ có để lắp đặt điện mặt 

trời trên mái nhà. Trong trường hợp cơ sở có sở hữu nhà xưởng, thì các thủ tục giấy tờ pháp 

lý và giấy phép cần thiết sẽ được đơn giản hóa nhiều lần. Trong trường hợp doanh nghiệp 

thuê lại nhà xưởng, có thể cần phải có hợp đồng cụ thể và để cho phép triển khai lắp đặt. 

Điều này có thể sẽ thêm thời gian và chi phí. 

 

Câu hỏi 2: Cơ sở nhà xưởng hiện có hợp đồng thuê ít nhất hơn 10 năm không? 

 

Câu hỏi này được liên kết với câu hỏi trước và giúp chúng tôi điều chỉnh mô hình (CAPEX 

hoặc OPEX) theo nhu cầu của từng cơ sở. Thông thường, cần phải có hợp đồng thuê cơ sở 

ít nhất bằng thời hạn của hợp đồng với PPA bên thứ ba. 

 

Câu hỏi 3: Nhà xưởng tại cơ sở có các giấy phép phù hợp với quy chuẩn xây dựng của địa 

phương hay không? 

 

Trong một số ngành công nghiệp bao gồm may mặc, rủi ro liên quan đến hỏa hoạn là nghiêm 

trọng vì có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản hoặc thậm chí là tai nạn chết người. Do việc lắp 

đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà vẫn còn tương đối mới ở Việt Nam nên các tiêu chuẩn về 

thiết bị và lắp đặt vẫn đang được phát triển. Do đó, chủ sở hữu cơ sở cần hiểu được những 

rủi ro có thể xảy ra và mức độ nghiêm trọng của hậu quả. Phân tích rủi ro hỏa hoạn có thể 

được thực hiện bởi các công ty bảo hiểm hoặc bởi bên lắp đặt và vận hành hệ thống điện 

mặt trời mái nhà. 

 

Nên có sự tham gia của nhân viên an toàn và sức khỏe tại cơ sở của nhà máy trong giai 

đoạn đầu để đảm bảo phân tích và giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn từ những người lắp đặt hệ 

thống điện mặt trời mái nhà. 
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Để biết thêm thông tin hoặc để tìm hiểu thêm về Chương trình Thúc đẩy Đầu tư Năng lượng 

Sạch (CEIA), hãy truy cập www.cleanenergyinvest.org hoặc liên hệ với chúng tôi tại 

info@cleanenergyinvest.org.   
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Công cụ 2: Hướng dẫn Nghiên cứu tiền khả thi  
 

PHẦN 1: TỔNG QUAN 

 

Hướng dẫn Nghiên cứu tiền khả thi giúp các doanh nghiệp và các cơ sở tiêu thụ điện đánh 

giá lợi ích kinh tế để thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (“PV”). Công cụ này 

cung cấp các đánh giá tài chính và kỹ thuật giúp xác định tính khả thi của dự án cho doanh 

nghiệp. Hướng dẫn này đưa ra từng bước của Nghiên cứu tiền khả thi, bao gồm: 1) đưa ra 

các yêu cầu và quá trình thu thập dữ liệu, 2) mô tả các cách thức phân tích kỹ thuật và tài 

chính mà doanh nghiệp nên thực hiện và 3) các biểu mẫu và công cụ có thể hỗ trợ trong quá 

trình này. 

 

Tài liệu Hướng dẫn được chia thành ba phần, bao gồm Phần 1 tổng quan giới thiệu này. 

Phần 2 (phân tích kỹ thuật) và Phần 3 (phân tích tài chính) được nêu trong Lộ trình Nghiên 

cứu Tiền khả thi trong Hình 1. Phụ lục A liệt kê và tóm tắt tất cả các công cụ và biểu mẫu 

được tham chiếu trong ba phần. 

 

Hình 1: Lộ trình Nghiên cứu Tiền khả thi 

         
    

Quá trình bắt đầu với phân tích kỹ thuật trong Phần 2. Đầu tiên là thu thập dữ liệu kỹ thuật 

liên quan tới vị trí tiềm năng cho lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà và mức tiêu thụ 

điện hiện tại. Dữ liệu này sau đó được phân tích để dự đoán mức năng lượng điện mặt trời 

mà hệ thống có thể tạo ra và so sánh với mức tiêu thụ điện của doanh nghiệp. Những kết 

quả này đóng vai trò là thông số đầu vào chính cho phân tích tài chính của Phần 3. 

 

Phần 3 hướng dẫn cách thu thập và kết hợp dữ liệu tài chính với biểu giá/chi phí sử dụng 

điện và dữ liệu thị trường/chi phí với các kết quả đầu ra kỹ thuật. Sau đó, phép phân tích tài 

chính đưa ra chi phí điện mặt trời mái nhà so sánh với chi phí điện hiện tại, qua tính toán giá 
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trị hiện tại ròng (“NPV”). Phép phân tích tài chính này được bổ sung bằng các bước giải thích 

kết quả, như tiến hành phân tích độ nhạy đối với các thông tin đầu vào quan trọng, phân tích 

các mô hình mua sắm khác và tính toán tác động của phát thải. Kết hợp kết quả của hai phân 

tích này (kỹ thuật và tài chính) có thể tạo ra một kịch bản về chi phí-lợi ích rõ hơn cho điện 

mặt trời mái nhà tại một địa điểm cụ thể. 

 

PHẦN 2: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 

Yêu cầu cần có cho phân tích kỹ thuật của Nghiên cứu tiền khả thi là thu thập dữ liệu về cơ 

sở dự tính lắp đặt điện mặt trời và mức tiêu thụ điện hiện tại của cơ sở. Những dữ liệu này 

sẽ được nhập vào mô hình phân tích kỹ thuật, sau đó tính toán và so sánh sản lượng điện 

mặt trời dự kiến với mức tiêu thụ điện. Kết quả so sánh này là đầu vào quan trọng cho quá 

trình phân tích tài chính được mô tả trong Phần 3. 

 

Tiểu mục 2.1 và 2.2 trình bày từng bước về cách thu thập dữ liệu “cơ bản” này và dữ liệu 

tiêu thụ điện hiện tại. Các tiểu mục này cũng bao gồm các mô tả ngắn gọn về từng loại dữ 

liệu kỹ thuật, tại sao dữ liệu đó lại quan trọng và doanh nghiệp có thể tìm thấy  dữ liệu này ở 

đâu (nếu cần). 

 

Tiểu mục 2.3 mô tả quy trình tính toán sản lượng điện mặt trời dự kiến và mức tiêu thụ điện 

hiện tại của cơ sở. Tiểu mục này giới thiệu và liên kết với một số công cụ có thể được sử 

dụng để tiến hành phân tích kỹ thuật. Chúng tôi cũng cung cấp biểu mẫu để so sánh sản 

lượng điện mặt trời dự kiến và mức tiêu thụ điện của doanh nghiệp. 

 

Tiểu mục 2.1: Dữ liệu cần thu thập - địa điểm dự án 

Các mục dưới đây là các dữ liệu tại địa điểm mà hệ thống điện mặt trời mái nhà sẽ được lắp 

đặt và nên được thu thập ngay từ ban đầu. 

 

Mục 1: Dữ liệu tài nguyên năng lượng mặt trời trên địa điểm lắp đặt 

 

Mục này có ý nghĩa gì? Dữ liệu tài nguyên năng lượng mặt trời dành riêng cho từng địa điểm 

cho biết lượng năng lượng từ mặt trời tác động đến một địa điểm cụ thể trên Trái đất trong 

một khoảng thời gian nhất định. Điều này dễ dàng chuyển thành lượng điện mà một tấm PV 

có thể tạo ra ở vị trí đó. Có thể ước tính sản lượng điện mặt trời lớn nhất có thể đạt được 

trên mỗi kilowatt (“kWp”) tại vị trí cụ thể bằng cách nhập tọa độ hoặc địa chỉ của cơ sở vào 

trang web Bản đồ năng lượng mặt trời toàn cầu được liên kết bên dưới. Ngoài ra, các công 

cụ được mô tả trong Tiểu mục 2.3 (quy trình phân tích kỹ thuật) sẽ có dữ liệu tài nguyên năng 

lượng mặt trời được đính kèm, vì vậy có thể chỉ cần nhập tọa độ địa lý của cơ sở. 

 

Tại sao dữ liệu này lại quan trọng? Tiềm năng năng lượng mặt trời là khác nhau tại các địa 

điểm khác nhau ở Việt Nam, cho nên dữ liệu về nguồn năng lượng mặt trời của từng địa 

điểm cụ thể rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác của các dự báo sản lượng điện mặt 

trời. 

Thông tin từ đâu? Global Solar Atlas 
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Mục 2: Quy mô và hiện trạng cơ sở hạ tầng 

 

Mục này có ý nghĩa gì? Số lượng tấm pin mặt trời có thể đặt trên một mái nhà hoặc nối lưới 

là có giới hạn. Vì vậy, kích thước tối đa của hệ thống điện mặt trời mái nhà của cơ sở có thể 

bị hạn chế bởi kích thước của mái nhà hoặc vì vấn đề an toàn khi lắp đặt hệ thống điện mặt 

trời (ví dụ: độ chắc chắn của kết cấu mái, cân nhắc tải trọng gió, gia cố mái, nguy cơ bụi bẩn 

ảnh hưởng đến thiết bị). 

 

Tại sao điều này quan trọng? Kích thước của hệ thống điện mặt trời mái nhà ảnh hưởng trực 

tiếp tới sản lượng của hệ thống. Càng nhiều tấm pin, hệ thống càng lớn và do đó có thể tạo 

ra nhiều năng lượng hơn. Giả thiết  để lắp đặt công suất một kilowatt (kWp) cần diện tích 8-

10m2, ta có thể ước tính được kích thước hệ thống điện mặt trời mái nhà tối đa phù hợp với 

mái của công trình. 

 

Thông tin từ đâu? Doanh nghiệp nên tham khảo sơ đồ mái xưởng và tòa nhà của cơ sở để 

xác định diện tích mái tính bằng mét vuông có sẵn để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. 

 

Mục 3: Phương vị và độ nghiêng của hệ thống PV 

 

Mục này có ý nghĩa gì? Người dùng nên sử dụng bản vẽ thiết kế mái và tòa nhà để xác định 

góc phương vị và độ nghiêng của phần mái nhà sẽ lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Phương 

vị là  hướng của các tấm pin mặt trời (Bắc, Nam, Tây, Đông) và độ nghiêng là độ dốc của 

các tấm pin mặt trời so với mái nhà. Cả hai đều được tính bằng độ. 

 

Tại sao điều này quan trọng? Góc phương vị và độ nghiêng có thể ảnh hưởng đến sản lượng 

đầu ra của hệ thống điện mặt trời do góc của chúng so với mặt trời, nên những thông tin này 

rất quan trọng để đưa vào yếu tố ảnh hưởng quyết định lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái 

nhà. 

 

Thông tin từ đâu? Có thể tham khảo bản vẽ thiết kế mái nhà và tòa nhà để xác định góc của 

mái nhà (độ nghiêng) và hướng la bàn của các mặt mái nhà (phương vị). 

 

Tiểu mục 2.2: Thu thập số liệu - hiện trạng tiêu thụ điện 

Các mục dưới đây là bộ dữ liệu về mức tiêu thụ điện hiện tại của cơ sở nơi dự tính lắp đặt 

hệ thống điện mặt trời mái nhà và nên thu thập từ ban đầu. 

 

Mục 1: Dữ liệu tiêu thụ hiện tại của cơ sở theo loại biểu giá và thời gian 

 

Mục này có ý nghĩa gì? Doanh nghiệp nên thu thập dữ liệu tiêu thụ điện hiện tại của cơ sở 

theo loại biểu giá (tiêu chuẩn, cao điểm, thấp điểm) trong 12 tháng qua, cả theo năm và theo 

tháng. Nếu có thể, nên thu thập dữ liệu hàng tháng và hàng năm trong 36 tháng qua và các 

dự đoán trong tương lai. 

 

Tại sao điều này quan trọng? Dữ liệu điện năng hàng năm rất quan trọng để so sánh với sản 

lượng điện mặt trời trong suốt vòng đời của dự án (15-25 năm) cũng như để tính toán khoản 

tiết kiệm trong Phần 3. Dữ liệu mỗi tháng có thể cung cấp dữ liệu về cách hệ thống điện mặt 
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trời có thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp do sản lượng điện mặt trời thay đổi theo mùa. 

 

Thu thập dữ liệu trong vòng 36 tháng, cũng như bất kỳ dự đoán nào trong tương lai, có thể 

hỗ trợ dự báo nhu cầu điện trong tương lai trong suốt vòng đời của hệ thống điện mặt trời 

mái nhà. Tuy nhiên, dự đoán này có thể được thực hiện ngay cả khi người dùng chỉ có quyền 

truy cập dữ liệu trong 12 tháng (được mô tả trong Tiểu mục 2.3). 

 

Thông tin từ đâu? Doanh nghiệp có thể tra cứu mức tiêu thụ hàng tháng và hàng năm trước 

đó của công ty bằng cách xem các hóa đơn tiền điện trước đây của EVN. 

 

Tiểu mục 2.3: Quy trình - tính toán sản lượng điện mặt trời và so sánh với dữ liệu tiêu 

thụ điện hiện tại của công ty 

Phân tích kỹ thuật của Nghiên cứu tiền khả thi tính toán sản lượng điện dự kiến hàng tháng 

và hàng năm của hệ thống điện mặt và so sánh nó với mức tiêu thụ điện tương ứng hàng 

tháng và hàng năm của cơ sở. Các bước phân tích kỹ thuật tóm tắt trong Hình 2, được giải 

thích chi tiết hơn sau đây. 

 

Hình 2: Tóm tắt các bước phân tích kỹ thuật 

 BƯỚC 1: Tính toán sản lượng điện mặt trời dự kiến 

● Chọn công cụ mô phỏng hệ thống điện mặt trời mái nhà 

● Sử dụng công cụ mô phỏng để dự đoán sản lượng điện mặt trời hàng tháng và 

hàng năm theo kWh 

BƯỚC 2: Nhập kết quả vào Mẫu phân tích kỹ thuật tiền khả thi của CEIA 

BƯỚC 3: Sắp xếp và nhập dữ liệu tiêu thụ điện hiện tại của công ty 

BƯỚC 4: Ghi nhận các biểu đồ so sánh 

 

Hướng dẫn các bước phân tích kỹ thuật 

BƯỚC 1: Tính toán sản lượng dự kiến từ hệ thống điện mặt trời  

● Chọn công cụ mô phỏng hệ thống điện mặt trời mái nhà 

● Sử dụng công cụ mô phỏng để dự đoán sản lượng điện mặt trời hàng tháng theo kWh 

 

Đầu tiên, người dùng nên chọn công cụ mô phỏng hệ thống điện mặt trời mái nhà để 

ước tính sản lượng của hệ thống điện mặt trời mái nhà. Hai tùy chọn được đề xuất bao 

gồm công cụ Global Solar Atlas và PVWatts, và được thiết kế với giao diện thân thiện 

cho đa số người dùng. Dưới đây là các liên kết để tải xuống hướng dẫn trực quan cho 

cả hai tùy chọn để người dùng nhanh chóng hiểu cách sử dụng chúng. 

➢ Nhấn vào ĐÂY để xem Hướng dẫn về Global Solar Atlas 

➢ Nhấn vào ĐÂY để xem Hướng dẫn về PVWatts Walkthrough 

 

Ngoài ra, có thể sử dụng công cụ “Mô hình hệ thống” (SAM) của NREL vì nó chi tiết hơn 

nhưng cũng phức tạp và đòi hỏi trình độ kỹ thuật hơn. Các chức năng của cả ba công 

cụ được mô tả chi tiết hơn trong Phụ lục A, nhưng tất cả đều cần nhập kích thước hệ 
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thống dự kiến1, góc phương vị và độ nghiêng của hệ thống điện mặt trời mái nhà tiềm 

năng làm thông số đầu vào chính. Tất cả các công cụ này cũng đã tích hợp sẵn dữ liệu 

tài nguyên năng lượng mặt trời (xem Tiểu mục 2.1) mà người dùng có thể khai thác đơn 

giản bằng cách cung cấp tọa độ địa lý của công ty. 

 

Các công cụ này sẽ tính toán sản lượng điện mặt trời dự kiến theo tháng của hệ thống 

điện mặt trời theo kWh cho mỗi tháng trong năm 1. Sản lượng hàng tháng sẽ dự trù thay 

đổi theo mùa dựa trên mô phỏng hệ thống điện mặt trời, giúp  so sánh rõ hơn với mức 

tiêu thụ năng lượng hiện tại của cơ sở. 

 

BƯỚC 2: Nhập kết quả Global Solar Atlas/PV Watts vào Mẫu phân tích kỹ thuật tiền khả thi 

của CEIA 

Nên lấy sản lượng điện mặt trời hàng tháng dự kiến của Bước 1 và nhập chúng vào 

Bảng A, trong hàng “Sản lượng điện mặt trời dự kiến hàng tháng” trên Mẫu Phân tích Kỹ 

thuật tiền khả thi của CEIA, như thể hiện trong khung màu đỏ ở Hình 3 bên dưới. 

 

Hình 3: Thông số đầu ra hệ thống điện mặt trời dự kiến trong Mẫu Phân tích Kỹ thuật 

 
 

Thông tin được điền vào hàng “Sản lượng điện mặt trời hàng tháng dự kiến” trong Bảng 

A, cũng sẽ tự động điền vào Hàng “Sản lượng điện mặt trời hàng năm dự kiến” trong 

Bảng B (như thể hiện trong khung màu tím ở Hình 3). 

 

Tất cả các tấm pin mặt trời sẽ xuống cấp theo thời gian và vì vậy sản lượng ánh sáng mặt 

trời tạo thành điện năng giảm mỗi năm. Điều này được gọi là “suy giảm sản lượng”. Trong 

Bảng B, có thể thay đổi mức suy giảm sản lượng dự kiến của các tấm pin mặt trời bên 

cạnh dòng “Tốc độ suy giảm sản lượng của pin mặt trời” (Xem khung màu cam trong Hình 

3). Chỉ số được đặt ở mức 0,5%, vì đó là tiêu chuẩn cho hầu hết các tấm điện mặt trời 

thương mại hiện nay. Nói cách khác, hàng năm, các tấm pin mặt trời sẽ tạo ra ít hơn 0,5% 

điện năng từ cùng một tấm pin mặt trời so với năm trước. Việc thay đổi con số này sẽ 

 
1 Tính tới tháng 4 năm 2022, Việt Nam hiện không có cơ chế ưu đãi giá điện nào. Do đó, lượng điện mặt trời dư so với lượng cơ sở đang sử dụng cùng 

thời điểm sẽ bị mất đi mà không được bồi thường. Do đó hệ thống sẽ  không hiệu quả về mặt chi phí khi xây dựng khi tạo ra cùng sản lượng (chưa nói 
đến nhiều hơn)  điện năng so với mức mà cơ sở có thể sử dụng. 
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thay đổi mức độ suy giảm của các con số trong Hàng “Sản lượng mặt trời dự kiến hàng 

năm” trong Bảng B. 

 

BƯỚC 3: Sắp xếp và nhập dữ liệu tiêu thụ điện hiện tại của cơ sở 

Nên nhập dữ liệu tiêu thụ điện hiện tại hàng tháng (được thu thập trong Tiểu mục 2.2) vào Bảng A của Mẫu phân tích kỹ 

thuật tiền khả thi của CEIA, trong các hàng “kilowatt giờ sử dụng” (như khung màu đỏ trong Hình 4 bên dưới ). Dữ liệu 

hàng tháng này sẽ được so sánh với sự thay đổi theo mùa của hệ thống điện mặt trời mái nhà. Thông tin được Điền vào 

các hàng “Mức sử dụng Kilowatt giờ” trong Bảng A, cũng sẽ tự động điền vào các hàng “Mức sử dụng Kilowatt giờ” trong 

Bảng B (khung màu tím trong Hình 4). 

 

Hình 4: Các ô ghi nhận thông số tiêu thụ hiện tại của cơ sở trong Mẫu Phân tích Kỹ thuật 

 
 

Dữ liệu tiêu thụ điện hàng năm của cơ sở trong Bảng B giả định lượng điện cơ sở sẽ 

tiêu thụ mỗi năm là như nhau. Tuy nhiên, có thể điều chỉnh mức độ gia tăng năng lượng 

tiêu thụ của cơ sở để xem điều đó ảnh hưởng như thế nào đến phân tích lợi nhuận chi 

phí của điện mặt trời mái nhà theo thời gian. Bên cạnh mục ở Bảng B “Tỷ lệ tăng mức 

tiêu thụ của cơ sở”, ban đầu được đặt ở mức “0%” (như trong khung màu cam trong 

Hình 4), người dùng có thể sử dụng tùy chọn để thay đổi tỷ lệ thành bất kỳ số nguyên 

nào giữa -10% và 10%. 

 

BƯỚC 4: Đọc biểu đồ so sánh 

Sau khi hoàn thành Bước 1-3, sẽ xuất hiện tạo ba biểu đồ với các ngữ cảnh và sản 

lượng điện mặt trời để đáp ứng nhu cầu của cơ sở 

● BIỂU ĐỒ 1: Mức tiêu thụ so với sản lượng điện mặt trời - Biểu đồ này cho thấy yếu tố 

thời tiết ảnh hưởng như thế nào đến khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ qua hệ thống 

điện mặt trời mái nhà. 

● BIỂU ĐỒ 2: Sản lượng điện mặt trời hàng tháng - Biểu đồ này cho biết sản lượng hệ 

thống điện mặt trời dự kiến sản xuất trong vòng một năm là bao nhiêu. 

● BIỂU ĐỒ 3: Mức tiêu thụ điện hàng tháng - Biểu đồ này cho biết mức tiêu thụ điện 

hiện tại trong hơn một năm được tính theo biểu phí thời gian sử dụng (“TOU”) tương 

ứng với thời điểm sử dụng trong ngày. 

Dữ liệu hàng năm không tạo ra biểu đồ nhưng là dữ liệu chính cho phân tích tài chính 

của Phần 3. 
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PHẦN 3: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

 

Kết quả Phân tích Tài chính Nghiên cứu Tiền khả thi (Phần 2) có thể được kết hợp với dữ 

liệu tài chính (được mô tả trong Tiểu mục 3.1) để xác định chi phí mà hệ thống điện mặt trời 

mái nhà sẽ tiết kiệm được so với mức tiêu thụ điện. 

 

Để xác định chi phí so sánh này (Tiểu mục 3.2) cần thử nghiệm các cấu trúc tài chính khác 

nhau, cùng với việc tiến hành phân tích độ nhạy và xác định tác động phát thải, điều này giúp 

phép người dùng hiểu rõ hơn về định hướng tài chính đối với hệ thống điện mặt trời tại cơ 

sở. Từ đó có thể thấy, so sánh cấu trúc tài chính là một bước quan trọng để xác định các chi 

phí khác nhau của điện mặt trời. Bảng 1 (trang tiếp theo) thể hiện ba cấu trúc tài chính và 

các đặc điểm chính của chúng, được trình bày chi tiết hơn trong Tiểu mục 3.1 và 3.2. 

 

Tiểu mục 3.1 sẽ hướng dẫn cách thu thập từng dữ liệu tài chính, bao gồm biểu giá/mức giá 

điện, dữ liệu thị trường (thuế, lạm phát) và chi phí thị trường (chi phí CAPEX, O&M). Mỗi 

phần dữ liệu tài chính sẽ bao gồm mô tả ngắn gọn về khái niệm, tại sao cần thực hiện và 

nguồn hoặc phạm vi giá trị có thể được sử dụng ở Việt Nam. 

 

Tiểu mục 3.2 sẽ mô tả quá trình kết hợp phân tích kỹ thuật và dữ liệu tài chính đã thu thập 

để thực hiện phân tích tài chính, tính toán và so sánh chi phí của hệ thống điện mặt trời mái 

nhà với chi phí điện hiện tại. Tiểu mục này sẽ bao gồm mô tả về quá trình và liệt kê một số 

công cụ có thể thực hiện phân tích tài chính. 

 

Bảng 1. So sánh các cấu trúc tài chính khác nhau 

Cơ cấu tài 

chính 

CAPEX  

vốn tự có 

CAPEX  

bằng vốn vay 

OPEX 

 

Mô tả 

Lắp đặt hệ thống 

điện mặt trời mái 

nhà bằng vốn tự có 

Lắp đặt hệ thống điện 

mặt trời bằng khoản 

vay từ bên thứ ba 

Mua điện mặt trời 

từ bên thứ ba đầu 

tư và lắp đặt 

Quyền sở 

hữu 

Toàn quyền sở hữu 

hệ thống điện mặt 

trời  

Toàn quyền sở hữu hệ 

thống điện mặt trời  

(sau khi trả hết nợ) 

Không có quyền sở 

hữu trong suốt vòng 

đời của hệ thống  

Chi phí trả 

trước 

Cao nhất, cần  có 

sẵn vốn 

Cao, có phát sinh nợ Không có 

Tiết kiệm 

trọn đời 

Cao, nhưng chi phí 

trả trước cao 

Cao nhất, chi phí trả 

trước thấp hơn CAPEX 

vốn tự có 

Thấp nhất 

Trách 

nhiệm O&M 

Có Có Không, bên thứ ba 

chịu trách nhiệm 
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Tiểu mục 3.1: Thu thập dữ liệu tài chính 

 

Mục 1: Biểu giá/mức phí điện 

 

Mục này có ý nghĩa gì? Các doanh nghiệp tiêu thụ điện Việt Nam trả cho EVN theo bộ biểu 

giá/mức giá điện khác nhau tùy thuộc vào điện áp của cơ sở kết nối với lưới điện. Như Bảng 

2 cho thấy đối với khách hàng sử dụng điện sản xuất, EVN sau đó tính phí theo “thời gian sử 

dụng” (TOU), mức giá khác nhau cho mỗi kWh tùy thuộc vào thời gian trong ngày và ngày 

trong tuần mà một kWh được tiêu thụ. 

 Bảng 2. Biểu giá điện cho khách hàng trong ngành sản xuất của EVN 

Kích thước điện áp của 
kết nối lưới 

Giá TOU theo giờ (VND/kWh) 

Cao điểm Tiêu chuẩn Thấp điểm 

≥110kV 2,759 1,536 970 

22kV to < 110 
kV 

2,871 1,555 1,007 

6kV to < 22 kV 2964 1611 1044 

< 6kV 3,076 1,685 1,100 

 

Tại sao điều này quan trọng? Biểu giá/mức giá điện của cơ sở cho phép người dùng tính 

toán số tiền  tiết kiệm được nếu thay thế nguồn điện mua từ lưới điện của EVN bằng kWh 

bằng hệ thống điện mặt trời mái nhà mới. 

 

Nguồn tham khảo ở đâu? Có thể tìm thấy mức giá chính xác cho cơ sở cụ thể trên Trang 

web của EVN. 

 

Mục 2: Tỷ lệ tăng giá điện EVN 

 

Mục này có ý nghĩa gì? Là mức độ tăng giá điện trong những năm tới. 

 

Tại sao cần thực hiện? Giá điện hiện tại cho phép tính toán và so sánh chi phí  điện mặt trời 

trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, cần phải có tỷ lệ tăng giá điện của EVN để dự báo chính xác 

chi phí điện trong những năm tới. 

 

Nguồn tham khảo ở đâu? Viện phân tích tài chính và kinh tế năng lượng (IEEFA) có trụ sở 

tại Hoa Kỳ là một nguồn tốt để tham khảo các thông số này. IEEFA gần đây đã dự đoán tỷ lệ 

điện của EVN tại Việt Nam sẽ tăng ở mức 3,6% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2023. 

 

Mục 3: Dữ liệu thị trường (thuế, lạm phát, tỷ lệ chiết khấu) 

 

Mục này có ý nghĩa gì? Dữ liệu thị trường thiết lập bối cảnh tài chính tại Việt Nam và bao 
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gồm các mục sau: 

● Thuế doanh nghiệp: Thuế áp dụng cho hoạt động kinh doanh của công ty tại Việt 

Nam, giả định là 20%. 

● Tỷ lệ lạm phát: Tỷ lệ lạm phát hàng năm đối với VND, giả định là 4,5%. 

● Chi phí vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ chiết khấu cho các khoản đầu tư vốn cổ phần, giả định 

là 14%. 

● Chi phí nợ: Bằng với lãi suất cho khoản vay, giả định là 10,5%. 

● Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC): Tỷ lệ chiết khấu đối với dự án PV sau khi 

tính tỷ lệ nợ của chi phí vốn. Ta có phương trình: 

WACC = Chi phí nợ * (1 - Mức thuế doanh nghiệp) * Nợ dự án % + Chi phí vốn 

chủ sở hữu * Vốn chủ sở hữu dự án %. 

 

Tại sao điều này quan trọng? Thuế doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong dự báo kinh 

phí và doanh thu thực tế ở Việt Nam, tỷ lệ lạm phát cho phép dự báo kinh phí (và tiết kiệm) 

trong những năm tới. Tỷ lệ chiết khấu (chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí nợ, WACC) cho phép 

người dùng định giá kinh phí tương lai và tiết kiệm trong hiện tại, đây là chìa khóa để so 

sánh chi phí của hệ thống điện mặt trời mái nhà. 

 

Nguồn tham khảo ở đâu? Người dùng có thể sử dụng các giá trị giả định ở trên cho bối 

cảnh thị trường. 

 

Mục 4: Chi phí CAPEX 

 

Mục này có ý nghĩa gì? Phần này mô tả yêu cầu thu thập dữ liệu liên quan đến cấu trúc tài 

chính CAPEX, trong đó việc tự mua (có hoặc không có khoản vay) trả trước cho hệ thống 

điện mặt trời mái nhà. Phần này bao gồm mục sau: 

 

Chi phí điện mặt trời (tính theo kWp): chi phí đầu tư trả trước cho mỗi hệ thống 1kWp điện 

mặt trời mái nhà. Tổng chi phí trả trước thường rơi vào khoảng 600-650 USD/kWp (13,5-

14,5 triệu đồng/kWp). Các thành phần phụ của chi phí này được chia nhỏ trong Bảng 2. 

 

Bảng 3. Biểu giá điện của EVN cho cơ sở sản xuất 
 

Phân tích chi phí đơn vị (mỗi 

kWp) 

Phần trăm 

Tổng CAPEX 100% 

Tấm điện mặt trời 56.5% 

Biến tần 10% 

Cân bằng dân sự của nhà máy 18% 

Cân bằng điện của nhà máy 7% 

Nối lưới 2.5% 
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Chi phí phát triển 5% 

Khác 1% 

 

● Chi phí O&M (mỗi kWp): Chi phí vận hành và bảo trì hệ thống điện mặt trời mái nhà, 

thường vào khoảng 4-10 USD/kWp (92.000-230.000 VND/kWp) mỗi năm. 

● Chi phí bảo hiểm (mỗi kWp): chi phí bảo hiểm hệ thống điện mặt trời mái nhà, thường 

dao động từ 0,2-0,25% trên Chi phí điện mặt trời. 

● Chi phí thay thế biến tần (mỗi kWp): chi phí thay thế biến tần trong suốt vòng đời của 

hệ thống điện mặt trời mái nhà, thường trung bình khoảng 45 USD/kWp (100.000 

đồng/kWp) cho mỗi lần thay thế và được thực hiện 10 năm một lần. 

● Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu và thời hạn: Nếu doanh nghiệp đang sử dụng khoản vay để 

trả chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời trả trước trong cơ cấu tài trợ CAPEX, thì tỷ 

lệ nợ/vốn chủ sở hữu và thời hạn cho vay (tính theo năm) là hai điểm dữ liệu chính 

cần thiết để thực hiện phân tích tài chính. 

 

Tại sao điều này quan trọng? Chi phí CAPEX rất quan trọng để thu thập dữ liệu cho phân 

tích tài chính vì nó sẽ được so sánh với chi phí điện hiện tại và khoản tiết kiệm tiềm năng từ 

hệ thống điện mặt trời để tính lợi ích kinh tế cho việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời. 

Nguồn tham khảo ở đâu? Có thể sử dụng các giá trị giả định ở trên để biểu thị chi phí CAPEX. 

 

Mục 5: Chi phí OPEX 

 

Mục này có ý nghĩa gì? Phần này mô tả các yêu cầu về dữ liệu liên quan đến cơ cấu tài chính 

OPEX, trong đó bên thứ ba mua sắm và lắp đặt trước hệ thống điện mặt trời mái nhà và bán 

điện cho cơ sở tiêu thụ qua hợp đồng mua bán điện (“PPA”). Hợp đồng bao gồm các mục 

sau: 

 

● Thời hạn hợp đồng PPA: Thường từ 15-25 năm đối với doanh nghiệp thương mại và 

công nghiệp. 

● Giảm giá từ biểu giá của EVN: Hầu hết các PPA tính phí cho người sử dụng ở mức 

chiết khấu trên mỗi kWh so với biểu giá của EVN (đối với tất cả các loại biểu giá), 

thường là từ 3-20%. 

Tại sao cần thực hiện? Chi phí OPEX rất quan trọng để thu thập cho phân tích tài chính vì 

chúng cho phép người dùng tính toán khoản tiết kiệm dự kiến mà doanh nghiệp có thể thấy 

từ việc sử dụng cấu trúc tài chính OPEX. 

 

Nguồn tham khảo ở đâu? Người dùng có thể sử dụng các giá trị giả định ở trên để biểu thị 

chi phí OPEX. 

 

Tiểu mục 3.2: Quá trình - nhập thông số kỹ thuật đầu vào và dữ liệu tài chính vào công 

cụ tính toán và  so sánh chi phí của điện mặt trời với chi phí điện hiện tại 

Hợp phần phân tích tài chính của Nghiên cứu tiền khả thi đưa kết quả phân tích kỹ thuật và 

dữ liệu tài chính được thu thập ở trên vào công cụ để tính toán và so sánh của hệ thống điện 

mặt trời mái nhà dự kiến với chi phí điện hiện tại. Các bước phân tích tài chính được nêu 

trong Hình 3, và mỗi bước được mô tả chi tiết hơn ở phần sau của tiểu mục này. 
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Hình 5: Tóm tắt các bước phân tích tài chính 

BƯỚC 1: Lựa chọn công cụ phân tích tài chính 

BƯỚC 2: Tính chi phí điện hiện tại 

BƯỚC 3: Tính toán khoản tiết kiệm dự kiến từ hệ thống điện mặt trời mái nhà cho từng 

cơ cấu tài chính và tính NPV 

● Cấu trúc 1 và 2: CAPEX - vốn tự có  và CAPEX - bằng vốn vay 

● Cấu trúc 3: OPEX 

BƯỚC 4: Thực hiện thêm diễn giải kết quả - phân tích độ nhạy, tác động phát thải 

Hướng dẫn các bước phân tích tài chính 

BƯỚC 1: Lựa chọn công cụ phân tích tài chính 

 

Người dùng nên chọn một công cụ để thực hiện phân tích tài chính. Mặc dù mỗi công 

cụ có mức độ phức tạp khác nhau, nhưng các công cụ này đều có thể thực hiện tốt các 

bước 2-4 của phân tích tài chính được mô tả bên dưới miễn là người dùng có thể cung 

cấp thông số kỹ thuật và dữ liệu tài chính. Hướng dẫn này sẽ mô tả chi tiết hơn hai công 

cụ phân tích tài chính: SAM và Công cụ mô hình tài chính, trong Phụ lục A. 

 

Chúng tôi khuyên dùng Công cụ Mô hình Tài chính của CEIA Việt Nam vì công cụ này 

thân thiện với người dùng nhất và phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Cùng với việc là một 

trong những công cụ mà doanh nghiệp có thể sử dụng để thực hiện phân tích tài chính, 

Công cụ Mô hình Tài chính của CEIA Việt Nam là bộ công cụ thứ ba của loạt bài này. 

Do đó, sẽ có những điểm tương đồng giữa hướng dẫn phân tích tài chính này và công 

cụ. 

 

BƯỚC 2: Tính chi phí điện hiện tại 

 

Nên tính toán chi phí điện hiện tại theo loại biểu giá (tiêu chuẩn, cao điểm, thấp điểm) 

cho từng năm: 

 

 

 

Sử dụng WACC để tính toán chi phí điện hằng năm tính cho tới thời điểm hiện tại sẽ 

cho ra giá trị hiện tại ròng theo kịch bản cơ sở (không có hệ thống điện mặt trời), giá trị 

này sẽ âm vì chỉ tính chi phí điện. 

 

BƯỚC 3: Tính toán khoản tiết kiệm dự kiến từ hệ thống điện mặt trời mái nhà cho từng cơ 

cấu tài chính và tính NPV 

Bước này tính NPV của ba cấu trúc tài chính khác nhau (CAPEX - vốn tự có, CAPEX 

bằng vốn vay, OPEX) bằng cách tính khoản tiết kiệm ròng dự kiến (tiết kiệm - chi phí) 

từ hệ thống điện mặt trời mái nhà cho mỗi năm và chiết khấu chúng về thời điểm hiện 

tại bằng cách sử dụng WACC. Nếu giá trị NPV dương, điều đó có nghĩa là đem lại 

tiết kiệm ròng cho và cấu trúc tài chính có NPV dương cao nhất là lựa chọn tốt 

nhất. Giá trị NPV của ba cấu trúc cũng có thể được so sánh với kịch bản cơ sở 
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để xem hệ thống điện mặt trời mái nhà sẽ tiết kiệm được bao nhiêu so với việc 

không có hệ thống điện mặt trời mái nhà. 

 

● Cấu trúc 1 và 2: CAPEX vốn tự có và CAPEX vốn vay 

Cấu trúc tài chính CAPEX vốn tự có là khi cơ sở tiêu thụ mua toàn bộ hệ thống điện 

mặt trời mái nhà nên cần lượng vốn lớn. Tính toán khoản tiết kiệm ròng cho hệ thống 

điện mặt trời theo cấu trúc tài chính này sẽ không tính đến chi phí của hệ thống điện 

mặt trời mái nhà trong khoản tiết kiệm thu được từ phần điện năng từ EVN tiêu thụ tại 

địa điểm mà hệ thống PV thay thế mỗi năm và chiết khấu các chi phí này về thời điểm 

hiện tại bằng cách sử dụng WACC để có được kết quả NPV. 

 

CAPEX với cấu trúc tài chính cho vay là cơ sở  mua hệ thống PV bằng cách vay một 

khoản để tiếp cận nguồn vốn cần thiết. Việc này đòi hỏi ít vốn trả trước hơn nhưng lại 

phát sinh khoản vay nợ. Việc tính khoản tiết kiệm ròng cho một hệ thống điện mặt trời 

theo cấu trúc này tương tự việc tự mua CAPEX được mô tả ở trên. 

 

Tuy nhiên, có một vài điều chỉnh về mặt chi phí và tiết kiệm. Về mặt chi phí, nên nhân 

chi phí trả trước với tỷ lệ phần trăm của chi phí được tài trợ từ vốn chủ sở hữu. Điều 

này sẽ làm giảm chi phí trong năm 0 (do đó làm tăng NPV). Về mặt tiết kiệm, nên trừ 

đi số tiền hàng năm được sử dụng để thanh toán khoản vay (có thể được tính bằng 

phân tích tài chính tiêu chuẩn khi xem xét lãi suất (chi phí nợ) và thời hạn khoản vay). 

Điều này sẽ làm giảm khoảng tiền tiết kiệm trong suốt vòng đời của dự án (do đó làm 

giảm NPV).  

 

Các phương trình Chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời từ cấu trúc tài chính 1 và 2 

được hiển thị bên dưới: 

○ CAPEX vốn tự có: 

 

 
 

○ CAPEX bằng vốn vay (cùng một phương trình như trên, chỉ thêm khung đỏ): 

 

 
 

Để tính khoản tiết kiệm được từ phần điện năng từ EVN mà hệ thống điện mặt trời 

thay thế mỗi năm, trước tiên nên chia lượng điện mặt trời dự kiến để tiêu thụ tại 

cơ sở thành các loại biểu giá khác nhau. Nguyên tắc là phân chia 75% sản lượng 

cho giai đoạn tiêu chuẩn và 25% cho giai đoạn cao điểm (và 0% cho giờ thấp điểm 

vì hệ thống điện mặt trời mái nhà không hoạt động vào ban đêm). 
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Phương trình Tiết kiệm PV từ cấu trúc tài chính 1 và 2 được trình bày dưới đây: 

○ CAPEX vốn tự có: 

 
 

○ CAPEX bằng vốn vay (cùng một phương trình như trên, chỉ thêm khung đỏ):  

 
 

Người dùng có thể tính NPV của cả CAPEX - vốn tự có và CAPEX bằng vốn vay bằng cách 

lấy Tiết kiệm lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho mỗi năm trừ cho Chi phí lắp đặt hệ 

thống điện mặt trời và chiết khấu tất cả các giá trị tới thời điểm hiện tại bằng cách sử dụng 

WACC. 
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○ Cho cả hai cấu trúc tài chính: 

 
● Cấu trúc 3: OPEX 

OPEX có nghĩa bên thứ ba tài trợ cho hệ thống điện mặt trời mái nhà và bán điện cho công 

ty với mức chiết khấu. Việc tính khoản tiết kiệm ròng cho cơ cấu tài chính OPEX dễ hơn so 

với CAPEX vì không có chi phí, do đó, khoản tiết kiệm ròng chỉ đơn giản là khoản tiết kiệm 

hàng năm so với việc trả toàn bộ tiền điện cho EVN (hiển thị bên dưới). 

 
 

Người dùng hiện có thể tính NPV theo tùy chọn OPEX bằng cách chiết khấu sản lượng 

điện mặt trời tiết kiệm trong mỗi năm tính tới thời điểm hiện tại bằng cách sử dụng WACC. 

 
 

BƯỚC 4: Bổ sung kết quả diễn giải - phân tích độ nhạy, tác động phát thải 

Mặc dù các tính toán NPV trong Bước 4 cung cấp diễn giải kết quả quan trọng nhất, 

nhưng các phân tích độ nhạy và tính toán tác động phát thải có thể tăng độ chắc chắn 

của Nghiên cứu Tiền khả thi. 

 

Phân tích độ nhạy về cơ bản cho người dùng thấy phần trăm thay đổi trong sản lượng 

đầu ra quan trọng khi các đầu vào được điều chỉnh tăng hoặc giảm và chúng cho phép 

người dùng xem giả định đầu vào nào ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả của Nghiên 

cứu tiền khả thi. Nhiều công cụ phân tích tài chính có khả năng phân tích độ nhạy. 

 

Tính tác động phát thải cho phép người dùng thấy mức giảm phát thải dự kiến hệ 

thống điện mặt trời mái nhà tại cơ sở. Nó đòi hỏi hệ số phát thải, đối với điện cung 



 

25 

cấp bởi EVN thì được giả định là 0,0008458 tCO2/kWh. Phương trình giảm phát thải 

tại cơ sở như sau: 
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Phụ lục A: Công cụ và Biểu Mẫu 
Phần này là nơi lưu trữ tất cả các công cụ và biểu mẫu được đề cập trong hướng dẫn này. 

“Công cụ” tương tự như các công cụ phân tích kỹ thuật và tài chính. “Mẫu” tương tự như các 

mẫu thu thập dữ liệu. 

 

Mỗi công cụ/mẫu trong phần này sẽ có mô tả về mục đích của công cụ hoặc mẫu đó và cách 

phân biệt với các công cụ/mẫu tương tự, cũng như giải thích ngắn gọn về điểm mạnh, hạn 

chế và nguồn tham khảo để người dùng truy cập. 

 

Công cụ mô hình tài chính CEIA Việt Nam 

● Biểu mẫu hay Công cụ: Công cụ. 

● Mô tả: Công cụ Mô hình Tài chính của CEIA Việt Nam cho phép người dùng tiến hành 

phân tích tài chính nhanh chóng của cả ba cấu trúc tài chính (CAPEX vốn tự có, 

CAPEX bằng vốn vay, OPEX) trong vòng đời 20 năm của hệ thống điện mặt trời mái 

nhà bằng cách nhập quy mô, vị trí và địa điểm dự kiến lắp đặt hệ thống điện mặt trời 

mái nhà, và mức tiêu thụ điện. 

● Điểm mạnh: Công cụ này thân thiện với người dùng và tương đối đơn giản. Dữ liệu 

đầu vào dành riêng cho Việt Nam đã được cung cấp sẵn, chẳng hạn như biểu giá tiền 

điện hiện tại, dữ liệu thị trường và đầu vào CAPEX. Kết quả NPV và tiết kiệm dễ dàng 

diễn giải từ công cụ, cho phép đưa ra kết luận nhanh chóng. 

● Hạn chế: Công cụ này không bao gồm độ chi tiết của vị trí cho hệ thống điện mặt trời 

mái nhà, vì vậy các địa điểm chỉ có thể giả định khu vực thay vì vị trí địa điểm chính 

xác để dự kiến lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Nó cũng không bao gồm các 

dự báo chuyên sâu hơn về mức tiêu thụ điện theo mùa, mà chỉ tập trung vào mức tiêu 

thụ hàng năm. 

● Địa điểm/phương thức truy cập: Tại đây. 

 

Mô hình cố vấn hệ thống (SAM) 

● Biểu mẫu hay Công cụ: Công cụ. 

● Mô tả: Các công cụ SAM cho phép người dùng tiến hành các phân tích tài 

chính và kỹ thuật chi tiết cho một hệ thống điện mặt trời mái nhà dự kiến. 

● Điểm mạnh: Công cụ này đáng tin cậy và cho phép người dùng tạo dự báo chi 

tiết về hiệu suất kỹ thuật và tài chính. SAM có thể tính đến mức tiêu thụ điện 

theo mùa, các cách bố trí  cụ thể của hệ thống điện mặt trời mái nhà và thậm 

chí cả các mô hình biến tần và mô-đun cụ thể. SAM cũng có thể dự báo hiệu 

suất điện mặt trời theo vị trí cụ thể, vì vậy người dùng chỉ cần nhập tọa độ địa lý 

của địa điểm và SAM có thể tính toán đầu ra sản lượng điện mặt trời chính xác. 

SAM cũng hỗ trợ phân tích độ nhạy mạnh mẽ. 

● Hạn chế: SAM yêu cầu người dùng nhập nhiều điểm dữ liệu theo cách thủ 

công, từ cách bố trí cụ thể của tấm pin điện mặt trời đến chi phí hệ thống đến 

giá điện hiện tại của từng cá nhân (và nhiều thứ khác). Hơn nữa, việc giải thích 

kết quả trong SAM có thể khó khăn hơn vì SAM cung cấp nhiều kết quả đầu ra 

mà người dùng sẽ phải sàng lọc và công cụ này sử dụng phương pháp phức 

tạp do đó trong thời gian đầu sử dụng sẽ có khó khăn  (mặc dù được đính kèm 

hướng dẫn sử dụng dài). 

● Địa điểm/phương thức truy cập: Trang web SAM. 
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Dự án phác thảo năng lượng mặt trời toàn cầu Atlas 

● Biểu mẫu hay Công cụ: Công cụ. 

● Mô tả: Công cụ Dự án phác thảo năng lượng mặt trời toàn cầu Atlas cho phép người 

dùng tính sản lượng dự kiến một năm từ hệ thống điện mặt trời mái nhà (theo 

tháng). Người dùng nên chọn “doanh nghiệp cỡ trung bình” ở bên phải và nhập vị trí 

của địa điểm, quy mô dự kiến của hệ thống điện mặt trời mái nhà và độ nghiêng. 

Sau đó, người dùng nhấn vào “open detail” ở dưới cùng và công cụ sẽ tính toán kết 

quả. Sau đó, người dùng có thể xem kết quả và tải xuống bảng excel với chi tiết cụ 

thể hơn. 

● Điểm mạnh: Công cụ này thân thiện với người dùng và tương đối đơn giản. 

● Hạn chế: Công cụ này chỉ dự báo sản lượng điện mặt trời trong một năm (12 tháng) 

và nó không hỗ trợ việc lựa chọn các loại mô-đun điện mặt trời và các cách sắp xếp 

pin khác nhau Vị trí/phương pháp truy cập: Bản đồ năng lượng mặt trời toàn cầu 

Atlas. 

 

PVWatts 

● Mẫu hay Công cụ: Công cụ. 

● Mô tả: Công cụ PVWatts cho phép người dùng dự đoán sản lượng một năm từ hệ 

thống điện mặt trời mái nhà (theo tháng). Người dùng nhập địa chỉ của cơ sở, sau 

đó là thông tin cho hệ thống điện mặt trời mái nhà dự kiến: Kích thước hệ thống DC, 

Loại mô-đun, Loại pin, Tổn thất hệ thống, Độ nghiêng, Góc phương vị, Tỷ lệ kích 

thước DC đến AC, Hiệu suất biến tần và Tỷ lệ phủ sóng mặt đất. PVWatts sau đó sẽ 

đưa ra sản lượng dự kiến hàng tháng và hàng năm cho hệ thống. 

● Điểm mạnh: Công cụ này thân thiện với người dùng và tương đối đơn giản. 

● Hạn chế: Công cụ này chỉ dự báo sản lượng PV trong một năm (12 tháng) và nó 

không hỗ trợ việc lựa chọn các loại mô-đun điện mặt trời và các cách sắp xếp pin 

khác nhau. 

● Vị trí/phương thức truy cập: PVWatts. 

 

Mẫu phân tích kỹ thuật nghiên cứu tiền khả thi CEIA 

● Mẫu hay Công cụ: Mẫu 

● Mô tả: Mẫu Phân tích Kỹ thuật Nghiên cứu Tiền khả thi CEIA cho phép người dùng 

nhập kết quả phân tích kỹ thuật vào một bảng tính được tạo sẵn. Bảng tính bao gồm 

mức tiêu thụ hiện tại của và sản lượng điện mặt trời dự kiến ở cả cấp độ hàng năm 

và hàng tháng. 

● Hạn chế: 

● Địa điểm/phương thức truy cập: Tại đây. 
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Bộ công cụ nâng cao toàn ngành: Hướng dẫn sử dụng 

Global Solar Atlas Tool (gồm 2 tài liệu đính kèm) 
Tổng quan về các bước 

1. Truy cập trang web Bản đồ năng lượng mặt trời toàn cầu 

2. Nhập tọa độ địa lý của cơ sở 

3. Chọn quy mô cỡ trung bình 

4. Chuyển đổi cấu hình hệ thống điện mặt trời mái nhà dựa trên đặc điểm và sản lượng 

đầu ra điện mặt trời hàng năm 

5. Tải xuống báo cáo 

6. Ghi lại sản lượng điện mặt trời hàng tháng từ báo cáo 

 

1. Truy cập trang web Bản đồ năng lượng mặt trời toàn cầu 

Truy cập https://globalsolaratlas.info/map  

 

2. Nhập tọa độ địa lý của cơ sở 

Nhập tọa độ địa lý của cơ sở tại thanh địa điểm trên cùng. 
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3. Chọn quy mô cỡ trung bình 

● Trên bảng điều khiển ở bên phải, chọn quy mô cỡ trung bình (mũi tên dưới 

cùng). 

● Lưu ý rằng bảng điều khiển đã cung cấp ước tính về sản lượng đầu ra điện mặt 

trời trên mỗi kWp (mũi tên trên cùng). 



 

30 

 

4. Chuyển đổi cấu hình hệ thống điện mặt trời mái nhà dựa trên đặc 

điểm và sản lượng đầu ra điện mặt trời hàng năm 

● Có thể thay đổi phương vị, góc và công suất của hệ thống điện mặt trời mái 

nhà dự kiến bằng cách nhấn vào “Thay đổi hệ thống điện mặt trời mái nhà” (mũi 

tên trên cùng). 

● Ghi lại tổng sản lượng điện mặt trời dự kiến hàng năm (mũi tên ở giữa). 

● Sau đó, nhấn vào "Mở chi tiết" để xem kết quả chi tiết hơn (mũi tên dưới cùng). 
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5. Tải xuống báo cáo 

Ở trang xuất hiện tiếp theo, nhấn vào "báo cáo” để tải xuống báo cáo đầu ra dưới dạng .xlsx 

của hệ thống điện mặt trời mái nhà. 
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6. Ghi lại sản lượng điện mặt trời hàng tháng từ báo cáo 

Sau khi mở báo cáo vừa được tải về, chuyển đến tab “monthly averages” trong báo cáo đã 

tải xuống và nhập sản lượng điện mặt trời hàng tháng vào cột “PVOUT_total”. 

 
 

Sau đó sẽ hiện ra kết quả sản lượng đầu ra điện mặt trời hàng năm và hàng tháng từ Global 

Solar Atlas! 
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Bộ công cụ nâng cao toàn ngành 2 Tài liệu đính kèm: Hướng 

dẫn người dùng Công cụ PVWatts  

Tổng quan về các bước 
1. Truy cập trang web của PVWatts 

2. Nhập tọa độ địa lý của cơ sở 

3. Kiểm tra dữ liệu về tài nguyên năng lượng mặt trời có gần với địa điểm hay không 

4. Nhập đặc tính hệ thống điện mặt trời 

5. Ghi lại các dự báo đầu ra của hệ thống điện mặt trời mái nhà hàng tháng và hàng năm 

 

1. Truy cập trang web của PVWatts 

Truy cập https://pvwatts.nrel.gov/index.php  

 

2. Nhập tọa độ địa lý của cơ sở 

Nhập địa chỉ vào thanh địa chỉ ở trên cùng, sau đó nhấn vào “Go”. 
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3. Kiểm tra dữ liệu về tài nguyên năng lượng mặt trời có gần với địa 

điểm hay không 

● Đảm bảo dữ liệu về nguồn năng lượng mặt trời không cách quá xa vị trí  của 

cơ sở (mũi tên trái). 

● Sau đó nhấn vào mũi tên màu cam (mũi tên phải) để nhập thông tin hệ thống 

PV. 
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4. Nhập đặc tính hệ thống điện mặt trời 

● Nhập thông tin hoặc chọn thông tin hệ thống điện mặt trời mái nhà (9 mũi tên 

bên trái). 

● Bỏ qua phần “Giá bán lẻ điện” cho mục đích phân tích kỹ thuật. 

● Bấm vào mũi tên màu cam để xem kết quả (mũi tên phải). 
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5. Ghi lại các dự báo đầu ra của hệ thống điện mặt trời mái nhà hàng 

tháng và hàng năm 

● Ghi lại sản lượng hệ thống điện mặt trời hàng tháng trong cột bên dưới “Năng lượng 

AC” (mũi tên trên cùng). 

● Ghi lại sản lượng hệ thống điện mặt trời hàng năm ở dưới cùng (mũi tên dưới cùng). 
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Bây giờ đã có kết quả đầu ra điện mặt trời mái nhà hàng năm và hàng tháng từ PVWatts! 
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Công cụ 3: Hướng dẫn sử dụng Mô hình tài chính Điện mặt trời 

mái nhà tại Việt Nam 
 

1. Giới thiệu 

Mô hình Tài chính cung cấp các phân tích tài chính sơ bộ về tiềm năng hệ thống điện mặt 

trời mái nhà dựa trên các đặc thù của địa điểm. Công cụ này đơn giản và dễ sử dụng; cung 

cấp phân tích tài chính cơ bản về ba Mô hình (cấu trúc) tài chính thường được sử dụng để 

mua và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Vì vậy, công cụ này chỉ phân tích mức tiêu 

thụ điện theo năm (mức độ tiêu thụ hàng tháng, hàng ngày và giờ không được phân tích 

trong công cụ này). 

 

Công cụ này chỉ nên được sử dụng trong giai đoạn xem xét dự án để ước lượng khái quát 

về tính khả thi tài chính của dự án điện mặt trời mái nhà. Trường hợp kết quả phân tích cho 

thấy lắp đặt điện mặt trời mái nhà có thể tiết kiệm chi phí thì cơ sở doanh nghiệp nên tiếp tục 

xem xét tiến hành mua và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, kết hợp với tham khảo ý 

kiến của chuyên gia về điện mặt trời để hiểu rõ hơn về hiệu quả chi phí của hệ thống. 

 

Người dùng có thể xem Mô hình tài chính như một công cụ đơn giản để thực hiện phân tích 

tài chính của Nghiên cứu tiền khả thi được mô tả trong Bộ công cụ 2. 

 

2. Mô tả công cụ tài chính 

Công cụ mô hình bao gồm ba trang tính trong bảng Excel: 

1. Bảng công cụ tổng quát – trang chính để đưa dữ liệu vào và nhận kết quả đầu ra 

2. Bảng tính tài chính – thể hiện chi tiết các công cụ tính toán 

3. Phân tích độ nhạy – cho thấy tác động của thay đổi dữ liệu đầu vào đến kết quả các 

đầu ra chính 

 

2.1. Bảng công cụ đầu vào chính 

Bảng Công cụ Tổng quát trên Tab 2. bao gồm hai phần chính: Kết quả Tổng quát và Dữ liệu 

Đầu vào Chính (Hình 1). Hệ thống mã màu được sử dụng để chỉ ra các loại ô khác nhau 

(Hình 2). Nội dung tiếp theo sẽ tập trung vào bảng công cụ đầu vào chính trong khi Phần 3.3 

sẽ tập trung vào Kết quả Tổng quát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Bảng công cụ mô hình tài chính 
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Hình 2. Mã màu của Bảng Công cụ 

Dữ liệu đầu vào nhập bởi 

người dùng 

  

Dữ liệu mặc định nhưng có 

thể thay đổi 

   

Dữ liệu lựa chọn từ danh 

sách 

  

Dữ liệu cố định không thay 

đổi được 

  

 

Công cụ này được thiết kế để phân tích hai mô hình tài chính phổ biến để lắp đặt hệ thống 

điện mặt trời mái nhà trong Thương mại và Công nghiệp tại Việt Nam, được mô tả chi tiết 

hơn ở gần cuối tài liệu: 

1. Chi phí vốn (CAPEX hoặc “vốn tự có” hoặc “mua chìa khóa trao tay”): Lựa Chọn này 

dành cho tự đầu tư hệ thống bằng vốn tự có hoặc vốn vay. Trong mô hình CAPEX, 

cơ sở sử dụng điện sở hữu cả hệ thống và điện mà hệ thống tạo ra. 

2. Chi phí Vận hành (OPEX): Với lựa chọn này, hệ thống điện mặt trời mái nhà được 

đầu tư bởi bên thứ ba (mà không phải cơ sở tiêu thụ điện ) và bao gồm Hợp đồng 

mua bán điện (PPA), còn được gọi là “ký PPA với bên thứ ba”. Theo mô hình OPEX, 

bên thứ ba sở hữu hệ thống điện và cơ sở tiêu thụ điện mua điện mặt trời được tạo 

ra từ hệ thống, theo giá thoả thuận trong PPA. Công cụ này ước tính thời gian tồn tại 

của dự án và thời hạn hợp đồng trong 20 năm. 

 

Để chạy mô hình trên Bảng công cụ Tổng quát, cần nhập năm bộ dữ liệu, mỗi bộ được mô 

tả chi tiết hơn tại danh sách dưới đây. 

1. Giá điện theo thời gian sử dụng 

2. Mức tiêu thụ điện 

3. Thông tin cụ thể về mái nhà  

4. Chi phí trả trước của dự án 

5. Tài chính 
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2.1.1. Bảng giá điện 

● Biểu giá điện theo thời gian sử dụng là giá điện của EVN áp dụng cho các khoảng 

thời gian trong ngày bao gồm: giờ tiêu chuẩn; giờ cao điểm; và giờ thấp điểm. Giá 

điện (theo đơn vị tính “VND/kWh”) được áp dụng cho công ty sử dụng điện tại các cơ 

sở thương mại và công nghiệp (sản xuất) do Chính phủ Việt Nam quy định và được 

cập nhật trên trang web của EVN. Tuỳ thuộc vào điện áp sử dụng của cơ sở và thời 

gian sử dụng, sẽ có mức giá cho nhóm khách hàng cụ thể .Nếu khách hàng nào mua 

điện từ các nhà cung cấp khác, chẳng hạn như nhà sản xuất điện độc lập hoặc chủ 

nhà xưởng, thì có thể có mức giá khác mà có thể điều chỉnh trong công cụ. 

● Giá theo cơ chế ưu đãi net-billing (VND/kWh) là Biểu giá bán điện (Feed-In-Tariff - 

FIT), là mức giá cố định được xác định theo chính sách của Chính phủ Việt Nam, và 

FIT hiện đã hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, do đó, được đặt ở mức 0. 

● Mức tăng giá điện của EVN (%): Mức giá mỗi năm có thể được điều chỉnh dựa trên 

các giả định và dự báo giá điện trong tương lai tại Việt Nam. Trong lịch sử, giá điện 

tăng dao động từ 2% đến 8% mỗi năm. 

 

Bảng 1. Bảng đầu vào biểu giá 

Tariff / Biểu giá 

Standard hour (normal) 

Giờ tiêu chuẩn (bình 

thường) 

 

Off-peak hour 

Giờ thấp điểm 

 

Peak hour 

Giờ cao điểm 

 

Net-billing payment (FIT) 

Giá điện ưu đãi (FIT)(FIT) 

 

EVN tariff escalation 

Mức tăng giá điện  

 

 

2.1.2. Mức tiêu thụ điện 

Dữ liệu đầu vào là tổng lượng điện tiêu thụ trong một năm. Dữ liệu có thể được thu thập từ 

sổ sách kế toán và/hoặc hóa đơn tiền điện do EVN cung cấp, trong đó liệt kê lượng điện tiêu 

thụ và chi phí theo từng khoảng thời gian sử dụng (giờ tiêu chuẩn, giờ thấp điểm và giờ cao 

điểm). Nếu cơ sở chỉ có một biểu giá cố định trong ngày, thì đó được coi là giờ tiêu chuẩn. 

Thời hạn quy định cho thời gian sử dụng được cung cấp trên trang web của EVN và liệt kê 

trong Bảng 2 dưới đây. 

  



 

41 

Bảng 2. Bảng đầu vào mức tiêu thụ điện 

Electricity consumption 

Mức tiêu thụ điện 

Giờ tiêu 

chuẩn 

 Thứ hai-Thứ bảy:  

4am - 9.30am, 11.30am - 

5pm, 8pm - 10pm 

Chủ nhật: 4am - 10pm 

 

Giờ thấp 

điểm 

Thứ hai-Chủ nhật: 10pm - 

4am 

 

Giờ cao 

điểm 

Thứ hai-Thứ bảy: 9.30am - 

11.30am, 5pm - 8pm 

 

Total Electricity consumption 

Tổng lượng điện tiêu thụ 

 

 

2.1.3. Thông tin cụ thể của mái nhà và hệ thống điện mặt trời 

Dữ liệu đầu vào và kết quả từ phần này cho biết công suất lắp đặt tiềm năng của hệ thống 

điện mặt trời mái nhà.  

● Thành phố lớn Gần Nhất (° vĩ độ) so với địa điểm: Để đơn giản hóa, vị trí được chọn 

từ danh sách gồm các thành phố gần nhất (như Hà Nội, Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ 

Chí Minh). 

● Công suất lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (kWp): Con số này ước tính sản 

lượng tối đa hệ thống điện mặt trời có thể tạo ra từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. 

Điều này phụ thuộc vào diện tích mái sẵn có, giả định rằng bóng râm và các vật cản 

khác (như cây cối và tòa nhà) đã được tính đến hoặc loại bỏ. Nguyên tắc chung là 

1kWp của hệ thống PV sẽ cần 8 mét vuông diện tích mái nhà. Quy mô hệ thống được 

giới hạn ở mức 1MW hoặc 1,25MWp với mỗi điểm kết nối với lưới điện của EVN. 

● Sản lượng điện mặt trời tiêu thụ tại chỗ (%): Con số này là sản lượng điện mặt trời 

được sản xuất từ hệ thống điện mặt trời mái nhà có thể được cơ sở tiêu thụ trực tiếp 

tại chỗ. Sản lượng phụ thuộc vào nhu cầu điện của cơ sở và quy mô của hệ thống 

điện mặt trời; có thể thay đổi từ 0-100%. 

● Mức suy giảm sản lượng điện mặt trời (%): Chỉ số này cho thấy tốc độ suy giảm hàng 

năm của sản lượng điện được tạo ra từ các tấm pin mặt trời. Ước tính mặc định có 

được từ các sản phẩm tấm quang điện mặt trời phổ biến có trên thị trường. 

● Sản lượng hệ thống điện mặt trời mái nhà (kWh/năm): Sản lượng được đo bằng tổng 

lượng điện mặt trời do hệ thống điện mặt trời và sản xuất vào Năm thứ 1 dựa trên 

ước tính về bức xạ mặt trời ở vị trí được chọn. 
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Bảng 3. Bảng đầu vào Thông số cụ thể của mái và hệ thống điện mặt trời 

 Thông số cụ thể của mái nhà & hệ thống điện mặt trời mái 

nhà 

Thành phố lớn gần nhất với vị trí của mái nhà (°vĩ 

độ) 

 

Công suất lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà  

Sản lượng điện mặt trời tiêu thụ tại chỗ   

Mức suy giảm sản lượng điện mặt trời  

Sản lượng của hệ thống điện mặt trời mái nhà  

 

2.1.4. Dữ liệu thị trường 

● Thuế doanh nghiệp (%): Loại thuế áp dụng cho hoạt động của doanh nghiệp tại Việt 

Nam. 

● Tỷ lệ lạm phát (%): Đây là tỷ lệ lạm phát hàng năm của đồng tiền Việt.  

● Chi phí nợ (%): Tỷ lệ nợ phải trả trước thuế. Trong mô hình này, giả định Chi phí Nợ 

bằng với Lãi suất. 

● Tỷ lệ không có rủi ro (%): Tỷ suất lợi nhuận của khoản đầu tư không rủi ro, được sử 

dụng để tính tỷ lệ chiết khấu, được giả định là 6% trong mô hình này. 

● Phần bù rủi ro thị trường (%): Chênh lệch giữa lợi tức kỳ vọng của một khoản đầu tư 

trung bình trên thị trường và lãi suất phi rủi ro, được sử dụng để tính lãi suất chiết 

khấu, giả định là 8%. 

● Chi phí vốn chủ sở hữu (%): Trong mô hình này, Chi phí vốn chủ sở hữu bằng Lãi suất 

phi rủi ro + Phần bù rủi ro thị trường, được hiểu là lợi tức đầu tư trung bình trên thị 

trường. 

● WACC: Chi phí sử dụng vốn trung bình. 

 

Bảng 4. Bảng Dữ liệu đầu vào thị trường 

Market Data / Dữ liệu thị trường 

Tỷ giá hối đoái USD  

Tỷ giá hối đoái EUR  

Thuế doanh nghiệp  

Tỷ lệ lạm phát  

Chi phí nợ  

Lãi suất phi rủi ro  

Phần bù rủi ro thị trường  

Chi phí vốn chủ sở hữu  

Chi phí sử dụng vốn trung bình   
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2.1.5. Dữ liệu đầu vào CAPEX 

● Đơn giá (suất) đầu tư điện mặt trời (VND/kWp): Đơn giá đầu tư ban đầu cho 1kWp 

của hệ thống điện mặt trời mái nhà. Đơn giá CAPEX bao gồm chi phí của tấm quang 

điện mặt trời, biến tần, cân bằng dân dụng của hệ thống, cân bằng điện của hệ thống, 

kết nối lưới, chi phí phát triển và các chi phí khác. Các giá trị này mặc định trong công 

cụ, người dùng có thể truy cập liên kết này để cập nhật các giá trị nếu cần. 

● Tổng chi phí hệ thống điện mặt trời mái nhà (VND): Đây là tổng chi phí đầu tư của hệ 

thống điện mặt trời mái nhà. Chi phí được tính bằng đơn giá (suất) đầu tư CAPEX 

nhân với kích thước hệ thống điện mặt trời mái nhà (kWp). 

● Chi phí bảo hiểm: Chi phí này có thể thay đổi tùy theo dự án và nhà cung cấp. Ở Việt 

Nam, chi phí thị trường có thể dao động từ 0,20-0,25% tổng CAPEX. 

● Chi phí Vận hành và Bảo trì (VND/kWp): Chi phí này cũng khác nhau tùy thuộc vào 

nhà cung cấp điện mặt trời, có thể từ 92.000 đồng đến 230.000 đồng một kWp, tùy 

thuộc vào loại dịch vụ. 

● Chi phí Nợ (%): Tỷ lệ nợ trên tổng CAPEX. Tỷ lệ khác nhau tùy thuộc vào bên vay của 

từng dự án. 

● Vốn chủ sở hữu (%): Tỷ lệ lợi nhuận cho nhà đầu tư trên tổng CAPEX. 

● Thời hạn lãi vay (năm): Thời hạn khoản vay tính bằng năm; có thể được thay đổi dựa 

trên loại khoản vay. 

● Số nợ (VNĐ): Số nợ trên tổng CAPEX, bằng nợ (%) nhân với tổng CAPEX (VNĐ). 

● Giá trị Vốn chủ sở hữu (VND): Số tiền lãi vốn chủ sở hữu cho nhà đầu tư trên tổng 

CAPEX, bằng vốn chủ sở hữu (%) nhân với tổng CAPEX (VND). 

 

2.1.6. Dữ liệu đầu vào OPEX 

● Giá chiết khấu so với giá điện của EVN: Cơ sở sử dụng năng lượng Nhận được các 

hợp đồng dùng điện mặt trời dài hạn từ 15-25 năm, với giá chiết khấu so với mức giá 

hiện tại của EVN. Tại Việt Nam, mức chiết khấu có thể từ 3-20%. 

● Doanh thu thuần còn lại: Tỷ lệ phần trăm doanh thu còn lại của Bên mua điện khi bán 

lượng điện dư thừa theo quy định trong hợp đồng với Chủ đầu tư dự án. 

 

Bảng 6. Bảng dữ liệu đầu vào OPEX 

Dữ liệu đầu vào OPEX 

Giá chiết khấu so với giá 

điện của EVN 

 

Doanh thu thuần còn lại  

 

3. Cách sử dụng mô hình: Hướng dẫn từng bước thực hiện 

3.1. Bước 1: Xác định mô hình tài chính: OPEX hay CAPEX 

Mô hình được thiết kế để phân biệt hai Mô hình tài chính cho hệ thống điện mặt trời mái nhà: 

CAPEX và OPEX. 
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3.1.1. CAPEX - Chi phí vốn tự có 

Phương án này, còn được gọi là "mua chìa khóa trao tay", dành cho đơn vị sử dụng mua hệ 

thống điện mặt trời qua hình thức tự đầu tư với vốn tự có hoặc vốn vay. Mô hình này yêu 

cầu chủ sở hữu cơ sở có đủ vốn trong tay hoặc sẵn sàng/có khả năng nhận nợ. Dù bằng 

cách nào, cơ sở tiêu thụ điện sẽ sở hữu dự án và toàn bộ sản lượng điện mặt trời được tạo 

ra từ hệ thống. 

 

Hình 3. Biểu đồ Mô hình tài chính CAPEX 

 
 

 

3.1.2. OPEX - Chi phí hoạt động 

 

Mô hình hình thức bên thứ ba tài trợ với Thỏa thuận mua bán điện (PPA), còn được gọi là 

“Hợp đồng PPA với bên thứ ba”, trong đó cơ sở sử dụng điện vừa tiêu thụ điện mặt trời vừa 

bán phần dư vào lưới điện. Công cụ này ước tính thời gian tồn tại của dự án và thời hạn hợp 

đồng là 20 năm. Phương án này không yêu cầu các cam kết về khả năng vốn tự có hoặc vay 

nợ như mô hình CAPEX, nhưng không cấp quyền sở hữu hệ thống điện mặt trời cho cơ sở 

tiêu thụ điện trong suốt vòng đời của dự án. 
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Hình 4. Biểu đồ mô hình tài chính OPEX 

 
Kết quả trên Bảng công cụ Kịch bản Tổng quát sẽ hiển thị kết quả tài chính cơ bản của 

từng mô hình. 

 

3.2. Bước 2: Nhập dữ liệu 

Chi tiết về dữ liệu đầu vào được giải thích trong Phần 2. Mô tả Công cụ Mô hình Tài chính. 

 

3.3. Bước 3: Kiểm tra kết quả 

Các kết quả được hiển thị trong Hình 5. Bảng công cụ Kịch bản Tổng quát và ba biểu đồ 

(trong phần 3.3.5), tất cả được mô tả bên dưới. 
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Hình 5. Bảng công cụ kịch bản Tổng Quát 

 

Bảng công cụ này hiển thị các kết quả đầu ra chính từ mô hình bằng ba loại tiền tệ (VND, 

USD và Euro). Các đầu ra riêng lẻ được mô tả dưới đây: 

 

3.3.1. Không có hệ thống điện mặt trời 

● Chi phí sử dụng điện trung bình hàng năm cho EVN: Các khoản thanh toán tiền điện 

trung bình hàng năm trong 20 năm. 

● Tổng chi phí tiền điện trong 20 năm cho EVN: Tổng chi phí tiền điện trong 20 năm. 

● Giá trị hiện tại ròng (NPV): Giá trị hiện tại của chi phí điện trong 20 năm không có điện 

mặt trời mái nhà. 

 

3.3.2. CAPEX vốn tự có 

● Tổng chi phí trả trước: Chi phí đầu tư trả trước của hệ thống điện mặt trời mái nhà (vật 

liệu, lắp đặt, kết nối). 

● Tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR của dự án: Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ của dự án đầu tư. 

● (Chi phí) Tiết kiệm từ điện mặt trời trung bình hàng năm: Tiết kiệm trung bình mỗi năm 

cho chi phí điện trong hơn 20 năm so với trường hợp không sử dụng hệ thống điện 

mặt trời mái nhà. 

● Tổng tiết kiệm từ hệ thống điện mặt trời: Tổng tiết kiệm chi phí điện trong 20 năm so 

với trường hợp không sử dụng điện mặt trời mái nhà. 

● Giá trị ròng hiện tại - NPV: Giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền vào và ra của dự 

án. Trong trường hợp này, dòng tiền vào được thể hiện bằng lượng điện tiết kiệm 

được từ hệ thống điện mặt trời và dòng tiền ra được thể hiện bằng chi phí của hệ 

thống điện mặt trời mái nhà. Nếu giá trị này dương, thì dự án có lãi (dẫn đến tiết 

kiệm ròng) và khi chọn giữa các tùy chọn có NPV dương khác nhau, người dùng 

nên chọn phương án có NPV cao nhất. 

● Thời gian hoàn vốn của dự án (năm): Thời gian tính bằng năm để dự án điện mặt trời 
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trả hết chi phí. 

● LCOE – Chi phí Năng lượng Quy dẫn (theo kWh): Chi phí của dự án điện mặt trời trên 

mỗi kWh điện được tạo ra. Được tính bằng cách chia giá trị hiện tại của chi phí chia 

cho giá trị hiện tại của điện được tạo ra. 

 

3.3.3. CAPEX đầu tư bằng vốn vay 

● Tổng chi phí trả trước: Chi phí đầu tư trả trước của PV (vật liệu, lắp đặt, kết nối) 

● Tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR của vốn chủ sở hữu: Tỷ suất hoàn vốn trên phần vốn 

chủ sở hữu của khoản đầu tư dự án. 

● (Chi phí) Tiết kiệm trung bình hàng năm từ điện mặt trời: Tiết kiệm trung bình mỗi năm 

cho chi phí điện trong hơn 20 năm so với trường hợp không sử dụng hệ thống điện 

mặt trời mái nhà. 

● Tổng tiết kiệm từ hệ thống điện mặt trời: Tổng tiết kiệm chi phí điện trong 20 năm so 

với khi không sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà. 

● Giá trị ròng hiện tại - NPV: Giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền vào và ra của dự 

án. Trong trường hợp này, dòng tiền vào được thể hiện bằng lượng điện tiết kiệm 

được từ hệ thống PV và dòng tiền ra được thể hiện bằng chi phí của hệ thống PV. 

Nếu giá trị này dương, thì dự án có lãi (dẫn đến tiết kiệm ròng) và khi chọn giữa 

các tùy chọn có NPV dương khác nhau, người dùng nên chọn tùy chọn có NPV 

cao nhất. 

● Thời gian hoàn vốn của dự án (năm): Thời gian tính bằng năm để dự án điện mặt trời 

trả hết chi phí. 

 

3.3.4. OPEX/PPA cho Tự tiêu thụ 

● Chi phí trả trước cho hệ thống điện mặt trời mái nhà: Chi phí đầu tư trả trước của hệ 

thống điện mặt trời mái nhà (vật liệu, lắp đặt, kết nối). Giá trị này bằng 0 đối với cơ 

cấu tài chính OPEX vì bên thứ ba chi trả cho dự án. 

● (Chi phí) Tiết kiệm từ hệ thống điện mặt trời mái nhà trung bình hàng năm: Tiết kiệm 

trung bình mỗi năm cho chi phí điện trong hơn 20 năm so với trường hợp không có 

hệ thống điện mặt trời mái nhà. 

● Tổng tiết kiệm từ hệ thống điện mặt trời mái nhà: Tổng tiết kiệm cho chi phí điện trong 

20 năm so với trường hợp không có hệ thống điện mặt trời mái nhà 

● Giá trị ròng hiện tại - NPV: Giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền vào và ra của dự 

án. Trong trường hợp này, dòng tiền vào được thể hiện bằng lượng điện tiết kiệm 

được từ hệ thống điện mặt trời và dòng tiền ra được thể hiện bằng chi phí của hệ 

thống điện mặt trời mái nhà. Nếu giá trị này dương, thì dự án có lãi (dẫn đến tiết 

kiệm ròng) và khi chọn giữa các phương án có NPV dương khác nhau, người 

dùng nên chọn phương án có NPV cao nhất. 

● Thời gian hoàn vốn của dự án (năm): Thời gian tính bằng năm để dự án điện mặt trời 

trả hết chi phí. Giá trị này sẽ bằng 0 đối với Mô hình tài chính OPEX vì bên thứ ba tài 

trợ cho dự án và do đó chịu chi phí trả trước, đối với người dùng, dự án được “hoàn 

trả” vào Ngày 1. 

 

 

3.3.5. Biểu đồ 

Bảng công cụ Tổng Quát Bao gồm ba biểu đồ để hình dung rõ hơn kết quả của công cụ này. 
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Hình 6. Tiết kiệm tích lũy mô hình  PPA 

 

Biểu đồ Tiết kiệm tích lũy được từ mô hình PPA (Hình 6) cho thấy khoản tiết kiệm tích lũy 

mà một hệ thống điện mặt trời mái nhà mang lại) trong hơn 20 năm với mô hình OPEX. 

Hình 7. NPV Ba Mô hình Tài chính 

Biểu đồ NPV của Ba Mô hình Tài chính (Hình 7) cho thấy NPV của ba phương án tài chính khác 

nhau. Lựa chọn có NPV cao nhất (giả sử là dương) sẽ tiết kiệm chi phí nhiều nhất. 

Hình 8. Phần phần giảm phát thải 

 

Cuối cùng, biểu đồ Phần trăm Tiết kiệm Phát thải (Hình 8) cho thấy mức giảm phát thải (màu 

cam) mà người dùng sẽ đạt được với hệ thống điện mặt trời mái nhà. Phần màu xanh của 

biểu đồ là lượng khí thải còn lại khi có hệ thống điện mặt trời mái nhà (vì hệ thống điện mặt 

trời mái nhà không đáp ứng được hết nhu cầu tiêu thụ điện trong trường hợp này). 
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3.4. Bước 4: Phân tích độ nhạy 

Tab “Phân tích độ nhạy” cho phép điều chỉnh một số dữ liệu đầu vào nhất định và cho thấy 

những điều chỉnh đó thay đổi dữ liệu đầu ra cụ thể như thế nào. 

3.4.1. Điều chỉnh dữ liệu đầu vào 

Hình 9. Bộ chuyển phân tích độ nhạy 

 

 

Có thể điều chỉnh bốn dữ liệu đầu vào trong trang của công cụ bao gồm: WACC, Suất Đầu 

tư điện mặt trời (CAPEX), Khung giá điện theo giờ giá (tiêu chuẩn, cao điểm và thấp điểm) 

và Giá chiết khấu so với giá EVN (OPEX) bằng cách sử dụng các menu thả xuống bên dưới 

cột “Biến đổi” được hiển thị trong Hình 9. Các menu thả xuống bao gồm các lựa chọn để tăng 

hoặc giảm 10% của đầu vào. 

3.4.2. Giải thích kết quả dữ liệu đầu ra 

 

Hình 10. Bảng kết quả phân tích độ nhạy 

 

 

Hình 11. Đồ thị kết quả phân tích độ nhạy 

 

Sau khi điều chỉnh đầu vào như mô tả ở trên,có thể so sánh được trường hợp cơ bản với 

trường hợp phân tích độ nhạy ở cả dạng bảng (Hình 10) và dạng đồ thị (Hình 11). Cho cả ba 

mô hình cấu trúc tài chính, số liệu đầu ra chính là NPV của tiết kiệm tích lũy từ hệ thống điện 

mặt trời mái nhà trong Mô hình tài chính OPEX. Ở dạng bảng, trường hợp cơ bản (trái) luôn 

giữ nguyên trong khi trường hợp phân tích độ nhạy (phải) thay đổi dựa trên các điều chỉnh 

đầu vào. Ở dạng đồ họa cho phần tiết kiệm i tích lũy trong OPEX (trái), đường màu cam biểu 

thị trường hợp phân tích độ nhạy trong khi đường màu xanh lam biểu thị trường hợp cơ sở. 

Đối với NPV của cả ba biểu đồ, Mô hình tài chính (phải), thanh bên trái của mỗi Mô hình tài 

chính đại diện cho trường hợp cơ bản trong khi thanh bên phải biểu thị trường hợp phân tích 

độ nhạy.  


